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TỔNG QUAN HỆ THỔNG MÔN THANH NHẠC NGÀNH s ư  PHẠM ÂM NHAC

Môn học: THANH NHẠC

Giảng viên biên soạn: Phạm Hoàng Hiền

Tổ chuyên môn: Sư phạm Âm nhạc

Khoa: Sư phạm Nghệ thuật

1. KHÁI LƯỢC MÔN DẠY:

1.1. Hướng tiếp cận:

- Loại môn: Thực hành.

- Đặc trưng khoa học: Cung cấp những kiến thức cơ bản về kỹ thuật Thanh
nhạc, vận dụng những kiến thức vào thực hành để thể hiện tốt những tác phẩm Thanh 
nhạc và ca khúc trong trương trình hát nhạc của Trung học cơ sở và Tiểu học.

-Thời lượng môn học.

+ Thòi gian giảng đường chính khoá CTK: 15 tiết / 2 TC/ 1 HP
+Thời gian học nhóm ở điểm học tập : Không
+Thời gian tự học và nghiên cứu: 30 tiết
+ Số lượng bài tập thực hiện trong các tín chỉ: 2 bài ca khúc có chủ đề

và 5-6 bài trong chương trình THCS
+SỐ lượng bài tập lớn trong học phần. 4 bài ca khúc có chủ đề

và 10 -12 bài trong chương trình THCS
1.2.Phát triển môn học:

- Môn học được biên soạn hệ thống kiến thức cơ bản và kỹ năng nghề nghiệp 

cho bậc học Cao đẳng sư phạm . Những vấn đề khoa học nêu ra được trình bày dễ 

hiểụ, dễ tiếp cận phù hợp với trình độ Cao đẳng sư phạm âm nhạc,

- Môn học cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản vể kỹ thuật để sinh viên được 

tiếp cận những vấn đề thực hành cao hơn, để phát triển nghề cao hơn cho ngành học. 

Đảm bảo điều kiện cho sinh viên tiếp tục học tập, nghiên cứu rèn luyện và hình 

thành kỹ năng để tiếp tục học lên ở trình độ liên thông Đại học sư phạm Âm nhạc

1.3. Quan hệ với các môn học khác:

- Liên môn: Lý thuyết âm nhạc,Phân tích tác phẩm, đọc ghi nhạc, lịch sử âm 

nhạc, thực hành nghiệp vụ sư phạm, dàn dựng chỉ huy hợp xướng....

- Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết âm nhạc, Đọc ghi nhạc,
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III. ĐẶC TRUNG TỪNG HỌC PHAN

3.1. Đặc trưng về kiến thức

+ Trang bị cho sinh viên nững kiến thức và kỹ năng cơ bản của kỹ thuật thanh
nhạc.

+ Biết phương pháp phân loại giọng hát, gìn giữ và phát triển giọng hát các lứa
tuổi.

+Tự phát triển được giọng hát của mình, có thể dùng giọng hát là phương tiện 
giảng dạy trên lớp và tham gia các hoạt động ngoài lớp.

3.2. Đặc trưng về kỹ năng:

+ Vận dụng những kiến thức vào thực hành để thể hiện tốt những tác phẩm 
Thanh nhạc và ca khúc trong trương trình hát nhạc của Trung học cơ sở và Tiểu học. 

Học phần V: ( Gồm 2 tín chỉ, 15 tiết - Học theo nhóm 3-5 SVÍTiết). Giới

thiệu mức độ nhạy cảm trong âm nhạc, biểu hiện âm thanh trong bài hát linh hoạt có 

truyền cảm, giọng điệu chính xác; Củng cố nâng cao rèn luyện âm thanh thống nhất 

trên toàn bộ âm vực; Giới thiệukỹ thuật hát vuốt nhỏ ở âm khu trung và cao; Giới 

thiệu về phong cách biểu diễn ca khúc, Hưóng dẫn tự nhận biết đặc điểm giọng của 

mình, các tật và hướng khắc phục; Nâng cao về xử lý sắc tháitình cảm các tácphẩm 

theo đúng tính chất nộidung. Áp dụng các kỹ thuật trên vào các ca khúc Việt Nam , 

ca khúc nước ngoài dơn giản và các bài hát trong chương trình hát nhạc bậc THCS 

và hát nhạc bậc Tiểu học.

III. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 1 BÀI GIẢNG

. Dạy nhóm ( 03 -05 SVỈtiết)
Bước 1: Hướng dẫn mở đầu
* Luyện thanh:

Cả nhóm luyện thanh những nguyên âm cơ bản ở các quãng 2,3,5,8 với các 
mẫu âm

A-E-I-O-U.
Vói yêu cầu hơi thở ổn định, vị trí âm thanh đúng vang, sáng, mềm mại....

Giảng viên: Hướng dãn, làm mẫu.
Sinh viên: Lắng nghe, luyện tập theo hướng dẫn của Giáo viên và tự nhận xét

đánh giá giữa Sinh viên với nhau.
Bước 2: Hướng dẫn thường xuyên
* Tập ca khúc Việt Nam.

- Hướng dẫn từng Sinh viên tập bài hát với yêu cầu đúng cao độ, trường độ, 
và lời ca, Hướng dẫn thực hành các kỹ thuật của bài học khi áp dụng vào tác phẩm.
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- Hưóng dẫn tìmg câu, từng đoạn của bài hát với yêu cầu của bài học.
- Sau khi tập từng câu từng đoạn thì ghép cả bài thực hiện được yêu cầu nội 

dung tiết học với sự tư duy sáng tạo và truyền cảm của âm nhạc. Sinh viên nghe 
nhau và tự đánh giá, rút kinh nghiệm giữa các sinh viên với nhau.
* Tập bài hát trong chương trìnhhát nhạc THCS và Tiểu học.

Giảng viên kiểm tra bài cả nhóm theo hệ thống bài đã giao trước. Chỉnh sửa và 
kiểm tra từng Sinh viên. Hướng đãn cách hát theo đúng nội dung và tính chất bài hát 
và lứa tuổi.

Giảng viên: Thuyết trình, phát vấn, thị phạm và hướng dẫn cho sinh viên tập bài
với yêu cầu kỹ thuật của bài học áp dụng trong tác phẩm Thanh nhạc.

Sửa và thị phạm những câu khó.

Sinh viên: Lắng nghe, hiểu ghi nhớ và luyện tập bài theo sự hướng dẫn của
giảng viên.

Bưởc 3: Hướng dẫn kết thúc
Giảng viên: Củng cố lại cho s v  những kiến thức đã học trong tiết học. Giới thiệu 

về tiết học sau.
Hướng dẫn s v  thực hành tự hoàn thiện sau giờ dạy, hướng cho sv  biết kết

hợp giữa kỹ thuật và phong cách biểu diễn phù hợp.

Giao nhiệm vụ thực hành cho sinh viên: Luyện tập các kỹ thuật đã học qua 
các tác phẩm thanh nhạc phù hợp,

Sinh viên: Ghi nhớ về nhà thực luyện tập hành theo yêu cầu của bài học với sự tư
duy và sáng tạo.
IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

- Kiểm ưa thường xuyên.

- Thi học phần tại Nhà biểu diễn có âm thanh, ánh sáng. (Hình thức thi cá
nhân)

V. BÀI THI HỌC PHẦN, HỌC TRÌNH
HỌC PHẦN V

* Tín chỉ số 1.

- 01 bài hát nghệ thuật Việt Nam

- 01 bài hát nước ngoài đơn giản
* Tín chỉ số 2

- 01 bài hát nghệ thuật Việt Nam hoặc bài hát nước ngoài có lời dịch.

- 01 bài hát bắt thăm trong chương trình THCS
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* Bài thi hoc phán số V

- 01 bài hát nghệ thuật Việt Nam có chủ đề hoặc bài hát nước ngoài

ngôn ngữ gốc Ý hoặc có lời dịch tiếng Việt.

- 01 bài hát bắt thăm trong chương trình THCS và Tiểu học.

VI. HỆ THỐNG TÀI LIỆU

6.1. Tài liệu giảng dạy chính:

- Hệ thống bài tập Thanh nhạc ( Ca khúc Việt Nam và các bài hát trong 

chương trình hát nhạc THCS và Tiểu học theo từng học phần của Cao đẳng sư phạm ) 
GV Phạm Hoàng Hiền sưu tầm và biên soạn.

6.2. Tài liệu cho GV và HSSV tham khảo:

- 150 ca khúc dấnh cho sinh hoạt tập thể- Nhà XB Lao động.

- Dân ca Việt Nam - Nhạc sĩ Quang Phác -  Nhà XB Văn hoá .

- Sách Âm nhạc từ lớp 1 đến lớp 9 của NXB Giáo dục.

- Các tuyển tập ca khúc Việt Nam do các nhà xuất bản Vãn hoá, nhà 

xuất bản Âm nhạc, nhà xuất bản Lao động, nhà xuất bản Trẻ ấn hành./.

---------HH---------
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HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP THANH NHẠC NĂM THỨ BA ( HỌC PHẦN V ) 
Dùng trong chương trình học của ngành Cao đẳng sư phạm Ảm nhạc

Học
phần Tên tác phẩm Tác giả Thể loại Trang

V
Tiếng hát từ thành phố mang tên Người Cao Việt Bách Ca khúc Việt Nam 

( Thính phỏng, 
ừũtình,nhạc nhẹ)

9

Miền Nam nhớ mãi ơn Người Lưu Cầu nt 11
Miền Trung nhớ Bác Thuân Yến 13
Giữa Mac Tư Khoa nghe câu hò Nghê 
Tmh

Trần Hoàn nt 15

LờiBacdãn trước lúc đi xa Trần Hoàn nt 17
Thăm bến Nhà Rồng Trần Hoàn nt 19
Người con gái Sông La Doãn Nho nt 21
Bài ca Hy vọng Văn Ký nt 25
Bài ca trên núi Nguyễn Văn Thương nt 27
Đường chúng ta đi Huy Du nt 29
Hành quân xa ĐỗNhuân nt 32
Bến cảng quê hương tôi Hồ Bắc nt 33
Đá nước tron niềm vui Hoàng Hà nt 35
Tinh ca Hoàng Việt nt 37
Bài ca xây dụng Hoàng Vân nt 39
Nguời chiến sĩ ấy Hoàng Vân nt 41
Tinh em biển cả Nguyễn Đức Toàn nt 43
Mẹ yêu con Nguyễn Văn Tý nt 45
Trăng khuyết Huy Thục nt 47
Sa Pa thành phố trong sương Vĩnh Cá t nt 49
Tinh yêu Hà Nội Hoàng Vân nt 51
Chiều Hà Nôi Vũ Quang Trung nt 53
Truyển Thuyết Hồ Guơm Hoàng Phúc Tháng nt 55
Bài ca Hà Nôi Vũ Thanh nt 57
Hà Nôi - Huế - Sài Gòn Hoàng Vân nt 59
Sông ĐắcKrông mùa xuân về Tố Hải nt 61
Em đứng giũa giảng đường hôm nay Tân Huyền nt 63
Hát về cây lúa hôm nay Hoàng Vân nt 65
Miền xa thẳm Đúc Trinh nt 67
Mùa xuân tình yêu Đoàn Dũng nt 69
Sẫm Sơn vung biển tôi yêu Đoàn Dũng nt 71
Hỡi em cấy lúa dưới trăng Nguyễn Liên nt 73
Xin đùng mãi vô tình Nguyễn Liên nt 75
Về làm dâu Sông Mã Đồng Tâm nt 77
Tự tình Sông Mã Thuân Yến nt 79
Cầy lúa Hàm Rồng ĐônTmyền nt 81
Thòi hoa đỏ Đôn Truyền nt 83
Tổ Quốc D.CNga Bài há nước ngoài 87
Chiều Ngoạih thành Matxcova Bài hát Nga nt 89
Cây liễu Bài hát Nga nt 91
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Sông Von Ga Dân ca Nga. nt 93
Chiều hải cảng Bài hát Nga nt 95
Hãy đến mau Bài hát Nga nt 97
Đôi bờ Bài hát Nga nt 99
Hát ru F. SCHUBERT nt 101
Hát ru J. BRAHMS nt 103
Thoả nổi nhớ mòng D.CQHBN Dân caViêtNam 105
Ngồi tựa song đào D.CQHBN nt 107
Ngồi tựa song đào 109
Nguừi ờ đừng về D.CỌHBN nt 113
Ví dăm D.CNghê An nt 115
Lý tình tang D.CHuế 117
Lý tiểu khúc D.c Bình Tri nt 118
Lý muời thương D.CHuế nt 119
Ru con D.c Nam Bô nt 121
Tuổi đời mênh mông Trịnh Công Sơn Bài hát trong 

chương trình THCS 
và Tiểu hoc

123

Bóng dáng một ngôi trường Hoàng Lân - Hoàng 
Long

Lớp 9 126

Nu cười NhạcNga Lớp 9 128
Nối vòng tay lớn Trịnh Công Sơn L5p9 130
ơi cuốc sống mến thuuơng Nguyễn Ngọc Thiện Lớp 9 132
Tháng 3 học trò Hàn Ngọc Bích Lớp 9 134
Tuổi trẻ niềm tin và mơ uớc An Chung Lớp 9 136
Uơe mơ hồng Phạm Trọng Cầu Lớp 9 138
Cánh diều đỏ thắm Duy Quang Lớp 9 140
Lý kéo chài D. CNamBô Lớp 9 142
Ca ngợi Hồ Chủ Tịch Lưu HữuPhướe 143

* Ghi chú: Trong quá trình giảng dạy Giảng viên có thể bổ sung thêm các ca khúc trong các tài 
liệu tham khảo, các tuyển tập âm nhạc ngoài hệ thống các bài đã chọn ở trên với trình độ tương 
đương.

TRƯỞNG KHOA SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN THAM đ ịn h  n g ư ờ i biên  SQAN

UjE ú/^ 4/
Trịnh Bảo Khuyên - Phạm Hồng Hải Phạm Hoàng Hiền
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ÎU iz n q  f iâ t  t f ià ï ih  ỊìP lỔ  

maria t£ n  <^AÍqườí

Nhạc: CAO VEỆT BÁCH 
Lời: Thơ ĐẢNG TRUNG

Moderato 
Vừa phải - Dạt dào - Ngợi ca

È
- Û

Ir r r -~ í í M
Từ thành phố  này Người đã ra đi,

(Vang trên phố) phường tiếng hát yêu thương,

C h  p p p g g jg jp i  p  E
bao năm ước mơ mong Bác trỗ về.
say trong ước m ơ năm tháng của Người.

Trong chiến dịch 
Mang bóng hình

— 'ề ề    ' ề  =£m

quân. Bác vẫn đến từng
xây. Non sông ta đàng

iS t
f = ±

này, Bác đã cùng về với những đoàn 
Người, ấm áp cuộc đời góp sức dựng

Á í  J; l . - i g  i
nhà, thăm các . cụ già, cầm tay chúng con. Bác bắt nhịp bài ca kết

hoàng, đất nước, mạnh giàu, thỏa lòng Bác mong. Nước non này ngàn năm vững

P ii
i Ị r g g g p p  '  . ¡ ị .  m  1 1

đoàn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngời ngời rưc
bền. (nhạc • ■  ......... ............ >
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sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta

luôn cố Bác. Lời Bác thiết tha dìu dắt chúng ta.
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— Ị S -----------------
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P 1— J

---------- -----------------------
------------------------------— 1

Sáng mãi tên Người, thành phổ  Hồ Chí Minh: Vang trên phố ...Minh.
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Andantino 
Chậm vừa - Tự do

Nhạc: LUƯ CẦU 
Lời: Thơ TRẦN NHẬT LAM

Ề w 22

Dẫu núi có mòn,
Dẫu núi cố mòn,

mà sông kia có cạn,
mà sông kia có cạn,

Miền
Miền

ỳ  k — *— rJ I ) .....f
à__ _B— f t = 9

\
• .9 m ------ *----

F = y
« •  w i

-m • -0

Nam ơiỉ 
Nam ơi!

Miền Nạm nhớ mãi
Miền ftam nhớ mãi

ơn Người 
lời thề

Ễ P
tiếng 'Miền Nam luôn trong tim của Người,
trắng Trường “Sơn quanh năm thương nhớ Người.

= £ F r = i

m 0-----

ñ---------------> -------------1 ỉ  .

h = H

. thương nhớ 
Sôỉig nước

ngày đêm không phút giây nào 
Cửu Long không phút giây nào

nguôi, Miền 
nguôi,- Niềm
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N am . anh dũng
thương nhớ Bác

(ơ)
(ơ)

trong tim 
đến muôn

£ í
Người.
đời.

Dù núi Chư Pông hay bến Sài
Cùng với non cao vang tỉêhg trầm

m

Ệ

TL/
Gòn, sông 
hàng, biển

V/

Trà £Ô/ỉg 
rộng ¿<3Ỡ

Hương, tim Người luôn yêu 
ỉa đêm ngày vang câii

thương.
ca.

ĩ
pư-..ạ*

Bao //láng năm /lằng mong nhớ bưng biền dòng
Muôn trái tỉm thề xin nhớ ơn Người, làm
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" : ,  7 .

kênh Đồng Tháp Mười (ơ)
theo lời của Người (ơ)-

hò
hò

hơ
hơ

Nay
Ta

J5ác //<5 ra đi, non sông còn nhớ lời: Không quý
quét sạch xâm lăng cho quê nhà yên vui Nam Bắc

ỉ=-ĩ ĩ  I P 1 (I i P È

gì /iớti đất nước Độc lập Tự do! Đời
kề vai chỉến. đấu xây ngày mai. Thành

đời
tâm

ghi
dâng

^ —
1*̂—X T-\ >r ■■■ "■V ÍFI L- t —\

, 4 M = M 4*— J— 4 = t p r ^ 4----í----1

nhớ
đoá

(ờ)
(ơ)

công ơn 
hoa lên

Người'.
Người.



j y \  íền nkớ
(1987)

ả a

Ngâm thơ:.
Bấc nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà 
Miền Nam mong Bác nỗi mong Cha

(TỐ HŨU)

Nhạc và lời: THUẬN YÊN
Nhịp vừa - Tìiiết tha sâu láng

f j  ~ - Ị ^ = m
m

Chúng con sinh
Trái tỉm phương

ra khi 
Nam đêm

nước
hướng

còn
vê'

chia
miền

-----------------■■ -4 E5=EJ=EÏ
cắt,
Bắc,

nổi
Ỏ

nhớ
đó

Bác
Bác

lĩ- -5- +h 
Hồ dằng dặc đêm
Hồ, Người gọi ơi

miền
miền

h ĩ y - ậ-o-

T rung 
Nam

• Đ ể sớm 
Đường cách

nay con đi
xa bao la

giữa đoàn 
đất miền

ẳ ĩ p p ĩ $
Ï

quân trong giố 'biến chan hoà
Trung đâu biết hồi

đi theo 
bây giờ quê ta

dấu chân 
trong tim

ÉIPX L

Bác
Bác.

Đường
Trời

miên
Bình

Trung
Khê

non xanh nước
xanh trong bát

# = — -Ï MLZ==ZZ1
& = \ V M T-

f  . 1
7 m m

----# h = M A

biếc
ngái

Xỉn hỏi đường nào • Bác
Lưxi luyến một chiều Bác

đã qua 
đến thăm



đây, khỉ Bác' tìm đường cứu nước ai hciy!
cha, chia xẻ ngọt lành trước ¡úc đi xa.

~ Ấ — i — i ------------------- 1-------------------------
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p ---------------- ì -----------------a --------------------

i p  ± = ± ................ú " = ủ

- 1 — *
r .

y
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Trời miền Trung mưa tuôn nắng cháy
Biển Phan Thiết đêm đêm sóng hát

Đất quê 
Khúc tiễn

ỉ = * = q

-

= ^ = i H í
•

- V Ị '  - — m — ---------------ũ ------------------------• -------------- m
— 1

•

o m
— — • ------------------

tôi đưa Bác suốt dặm
đưa hai luyến bển Nhà

đểtrường 
Rồng. Biển

bây
muôn

giờ
đời

đất
hát

- ỷ ------------- :-------- !r * 1 .......ì = \
1.

F ^ — r - r ~ ^
ĩ ĩ r ~
— ---------------1

* -ậ — =:-------Ì M
£---------- m — ---------------1

gọi
mãi

mai
nỗi

nhớ
nhở

thương.
mong.

Đ ể
Biển

bảy...
muôn.

thương
mong.
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n ạ l ie  eÔ LU l ỉ  ò  ú t  (L ă m .
(1980)

L òi: TRẦN HOÀN - QUÍ DOÃN

Nhip tu  do • Tình cảm

ừ  i  1  ĩỊ  z \ ' Q

Giữa Mạc Tư Khoa, tôi

sfp
nghe (ứ

ĩ ---------- wr
-&

Ôi câu hò xứ sở
Vào nhịp - Vừa phải

ư) nghe câu hò Nghệ Tĩnh

m£ SE

thắm. đượm, tình 'quê. (Nhạc

m£

) Chiều Mạc Tư 
Giọng em ngân

í ĩ

Khoa, rừng dương như trầm
lên, rằng thương nhau cho

T-* -* ( 
lặng, mà nghe câu dặm 'ràng
trọn, rằng qua lận đận - hiếu

ỊpilllÉl ỉ-p ■■■*. í )  1 r -Ị ợ kgẼỀE
giận rằng thương", ơ i câu hò quê hương em hát chiều 
tận lòng nhau. ơ i câu hò năm nao em hát chiêu
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/*" s-  JL"-W

m
?z;3 u g

— 1
f e i =2 . -J—1-

nay rằng mà thương mà nhố. 
nay sao mà yêu mà _ ợuí.

1

Tiếng
Hát

hát em vút 
nữa đi hdi

+

B i g
T

í
cao,
em,

m
mây
cho

lẳng lặng cúi
vọng mãi đất

¿ ¡ ¡ É

đầu. Điệu hò sông nườc lưu
trời. Điệu hò sông nườc thal*u UVÍÍtg im-ưl. Li.

1 1  Ị g i
Gợi nên hình của Bác lúc
Đậm nghĩa tình sau trưốc vôi

luyến tình đấ t nưởc. Gợi nên hình
thiết tình đấ t nưởc. Đậm nghĩa tình

tìm về Lê Nin.
bè bạn năm chậu.

Ngày xưa mẹ ru
Ngày xưa người ra

anh bằng câu 
đ i vì câu

------
------- <9 . JỊ j / - eJ

-mL 7  ’ <
0

L 7
—1 ■■ a

7
hò xứ sở, điệu ví dặm quê mình rằng mà th

. hò ví dặm, tìm khắp bấn phương trời cọn đường t

m  É p  S i j- 1
nhơ. Anh qua bao miền quê, câu hò theo chăn
ấm. Hôm nay trên đường đi, sáng ngời theo chân

- t L .. B  ] I-T7 f  - / 1 f ? - > T >  Ị ^ Ẹ ạgẸ

i

Hôm nay trên É

M J 7 0 1 r '  0 3¥
bưôc, chiều nay nghe em hát
Bác, càng ăm  vang câu hát

(ứ
(ứ

ư
ư

ư
ư

. $  1 1 *4
-

----- M
i ?  r 1 r  = ^ j 4—  ...ể ■H • — J ----- & ---6

ư)
ư)

mà bôi 
cho thắm

hồi
tình

con
nước

tim.
non



Ẩlờí ĨẼác dặn t%ướa LÚC ¿tí xa

Nhạc và lời: TRẦN HOÀN

*

Kể chuyện - Tình cảm

r = £

Chuyện kể  rằng, trước lúc Người ra đì, Bác muốn
(Lần thứ) ba, Bác vẫy gọi xung quanh, Bác muốn

ị  Ỷ  -\ S-̂ L V 'ị -̂--—=r~
= M 4

—
J o« 0—L-m -----ề

-»
nghe một câu hò xứ Huế.
nghe một đôi làn Quan Họ.

Nhiừig không gian vạn bốn bề lặng 
Ôi may sao, bỗng có em gái

ỳ Ạ  - 1 V

^ = 1 L* ể
— • -  
•

— * -9

1
• •

7
, . J

■ J b H
lẽ,

nhỏ,
Bác
bước

đành
vào

nằm
gần

im.
Bác.

Chuyện kể 
Rồi căn

» * “» m----- y-i f h— 0 — £ — M -4 ^ l= M d -----J
0
—J—mXy= l

rầng Bác đòi nghe câu ví,
phòng xao động trong nước mắt,

nhớ làng Sen từ thuở ấu
những lời ca nức Ì1Ở tái

J  Ll>, 1 -------- -  / 'ĩ~- 1* ■ ^ 1#---- y -
h tdULậ. l=é /

thơ.
tê.

Mà xung quanh vẫn lặng như ' tờ, Bác chờ
"Rẳng người ơi người ỏ đừng về", Bấc nhìn

■ ệ f i k h ú cn - gẸ m ị  É >
..t ỉ  ,7

I  V • •  ■

1 1jg .«b i ^ 0 -r a

mãi,
em

chờ mãi không thôi,
rơm rớm hàng mi.

Bác
Bác

muốn
muốn
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nghe mọt câu hò 
nghe một câu hò

Huế, bởi nước non chìa cắt vẫn chưa
Huế, hoặc muốn nghe câu háĩ dặm quê

-isH I----K h K *« " 1 YW Ư 1 — * r+ - ----- «-----ẻ! * -... .„-J^  J
liền Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, bởi làng
nhà Bác muốn nghe một đôi ỉàn Quan Họ, bởi bài

-f-f— 1Ị=-.. r » ¡JM Km *í 0— 1*—f -» *---m--1— —-Q&--- J \=ty=Ầ -p-"7 — ma — ẑ.: _:.p -..Cgzzfc.

Sen day dút trong tim.
ca đất nước sao quên.

Bác muốn nghe một đôi khúc dân 
Lúc chia ly, lời di chúc đơn

y    r~p EEE Ỷ - j  ̂  ~ẩ̂
: â

ca, trước lúc đi xa qua bên kia bầu trài, Người muốn
sơ, Bác muốn non sông đỉnh ninh lời dặn dò, "Rằng đã

#fc=̂p 5 ry-T -y-=- -T-- Vt r 7.J—J ờ m 0 -Ç2 1 1
y.

A )
đem tận vô 
yêu Tổ  quốc

cùng, bài ça đất nước 
mình, càngyệu thắm 'thiết

theo Bác đến mênh 
những khúc hát dân

ầ ế Ệ
mông. Lần thứ

Chuyện kể  rằng trước lúc Người đi

ầ
...ca". Chuyện kể  ĩ

^ 7  J  Ịỹ \ Jz $  , ỵ ỹ
xa. Chuyện kể  rằng trước lúc Người đi xa.

Á%



x ĩ í iă m  Q ỉé t i Q lk à  ( ũ ề n g ,
(1990)

H át tự do - chậm

—$-j4rrr............. ---- >f-Ị----B—j^ịìỶ---ế' - ~Ỷ--- f P' ' t v r—& L ^ 7 £ jf ' - f 1 M
(HÒ Đồng Tháp) Hò ơi ơi

p i  Ữ T ry  p
ơi.

±

Ai uề Thiêm,ai qua Bến Nghé, Ai xuôi ai

m1 ĩ

ỉ

ngược nhờ ghé Bến Nhà Rằng. Chiều uề khói tỏa trên sông, lặng

' -f ụ .  ữ ĩ t  ã J) 't , / ĩ
í

nghe câu hát hơ hơ hơ

k
xá:

/lơ, Lặng nghe cău hát chạnh lòng nước
A tempo

£

non. (N hạc ,

E ĩ

g iẼ Ị i

J rồi đến Bến Nhà 
(Nghe) sóng vỗ rìs£ ¥í £ í £

Rồng, một chiều xuân nắng tỏa, 
rào, mà trào dâng nườc mắt,

Qua hàng dừa tóc xõa, nhìn
Nhô lời Người ưởc hẹn, . ngày

A3
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sông nưộc xôn

ị=dzz± ~^ Ẹ: ly  . B
xao, Tiếng còi tầm ôi

/-1
da

L -Ị *.S7-
diết làmsông nưộc xôn xao, Tiêng còi tâm ôi dt

thống nhất vô thăm Bên Nhà Rồng, ôi tri

sao, Tưởng con3 tàu rời xa bến
mong. Mãi trông chờ, mà chưa thấy

4r--\ á
tàu rời xa bến năm * nào. 
chờ, mà chưa thấy Bác về.

¥t £

Rồng xa xưa vẫn còn
Gòn đang vo nhịp bài

đăy, uới chiếc cầu tàu, nhưng nay
ca, ghi nhờ đời đời, công ơn

g - r j t - t t w  1 1  | J [ i  n  f i
Yi «* J ft. .  o n _•  \ J ém _ _ Ị> .. »Bác ở 
Bác giành  
--- b

Ễ

đâu? Bùi ngùi xót
cho. Dù còn khố

xa, 
khăn,

về những ngày
còn giữ niềm

ý t
£ I p EỊgỊ z.. 1J «)

ợua, Zúc cập thuyền, ai đã tiễn Người
Tiếc rằng Người không cố dịp vào

đi? Hay 
Nam, để

^ * ----------- h - i - v -  Ạ <ệ— 0 -------- ------- 1
w

---------1 *
Ị-« r r — J— 9

ỷ L
— é ---------- - — «

chỉ một mình Bác, khăn gối 
cho ngày ngày con cháu bác

i m  y .  p Ị J > f r  Q \  ...

biệt ly. Bến Nhà 
về thăm. Phố Sài

Rồng xin ghi tạc dạ chẳng
Gòn khi xuân đẹp nắng_

Ế É "ĩ

quên, Vì nước 
tươi, Thăm Bến

í 3 quên
Nhà

L ị J) :|| J 1-1 :.j ì: 'I
mình, Người dâng cả cuộc
Rồng, lòng tôi bỗng lệ

đời. Nghe
....rơi.

<20



NGƯỜI CON GÁI SÔNG LA

Nhạc: DOÃN NHO 
Lời: PHƯƠNG THỦY

Vừa phải - Tha thiết

— ■— —
9y  -» f

----
0—

1 3
' Nhạc,

Ị ) i \ >  f  ■ !
m . ,. 0 — 9 • — 1_1
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Nhịp tự do _ •
# ■ — y — ;
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✓

p  -  - f  ; ■  M

( A ha hớ) Trời mô xanh bằng trời Can

•J? li* . ' " T ^ V " r ì  * =g= *"■■■ .... 'M — "T -■ -m- "F xr 1»--- ir-

H g - p - fe i1=M= J
3

■ Lộc. Nước mô xanh bằng dòng nước sông La Ai

i h  n. j f f i - " j j p r j r Q I

về Hà Tĩnh (mà) quê ta. Nhớ chăng, nhớ



gái sông La kiên cường (hơ hờ) (Nhạc.

t 5

.) Người con gái quê ta. Đ ôi mắt trong
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từng ngày Đếm từng loạt bom rơi Cho bom nổ
Rừ. '

bên tai. Em vẫn đứng giữa trời Hơ! Em vừa mười

ì»—r s-fLìi/ % *-------R~ flC— f----
> >
K------- ff-------q

>
f —
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tám tròn đẹp như xuân sang Em, người chiến

>
 ̂  ̂ * ff

> > >
F*=iT r  B 04 = ^ J r p p ■■ p — ß - - P V -9  - f  = N

thắng sức mạnh bạo tàn. Đ ạp trên cái chết, dáng em hiên
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ngang. Hỡi người con Xô viết. Bom thù xới

nát đất này hàng ngày, mà em đứng dó tóc xanh tung

ỳ  i ..^  p - - J L f ’ ■ -» .........m
1.

-% -é—  w  m ^  - f  p 1
bay. Em là chồi biếc của mùa xuân Việt
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nam ...Việt nam.
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Bấỉ ca hy vọng
(1958)

i

Vừa p h ả i - T ình cảm  
ể

Nhạc và lò i : VĂN KÝ 

ãlî J> II i i i i
Từng đối chim bay đi tiếng ca rộn ràng, cánh

- }---- K-ãr— - s *F--- b------19 -f-v *-----*----
3

----- ^ —^ '----' ■ -é # *--J•
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chim xao xuyến gió m ùa xuân. Gửi lòi chim yêu thương tới

m  J > J J» I J> • J| i. J *
miền Nam yêu thương, nhắn  rằng ta  ngày đêm mong

¡ ¡ l u  r  I ' r  ^ = & J i ------------------------------ = £ - . = 5ti A • - y - — s' ĩ ---------- ^ ----- —z d - .~ _ .~ j ì -------- V

^ 1 . 1  1 ----------J 4-----------m1, M ...• 9  Ị- 0 -------- 0 7

nhớ. Uớc mơ những mùa xuân bóng dáng tương lai.

Đường ta đi lên xây đời trong hoa thơm, có



mùa xuân nào đẹp bằng! về  tương lai! Ngày quê

£
£ 1 -•!> '■  .......-*r £

m f  m p

hương màu xanh áo mới. Chứa chan niềm tin. Đường ta

i
í~~7—ạfỈE i

đi xanh thắm
/

mộng đòi. Về tương lai! Đàn chim
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ơi, cùng ta

I

cất cánh. Kìa ánh sáng chân tròi

ĩí p £

mới đang bừng "chiếu bôn phương. Gío
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mưa, buồn thương, mùa đôrig và mây mù
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...tan.
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BÀI CA TRÊN NÚI
(Trích trong phim  "  Vợ chồng A Phủ"

Mođerato
Nhạc: NGUYÊN VĂN THƯƠNG 
Lời: TÔ HOÀI

ĩ1 S Ẹ
" X T

Đẩu

Rừng

chiều,

khèn

1n f
1.Ơ

2.Ơ

ừời có 

chiều có

4r

tiếng

sao

ai

É
SÓÍ7?.
đó.

X ?
Đầu nùi kìa cỏ (ơ) hai

Khèn hát lên những lời mong

T- Ễ£ p £

người.

chờ.

v if
Dù đi cùng trời,

Đường đi về rừng,

dù đi khắp

đường đi xuống

..."7f---- V.... r 1— r — a  /  /  ' ĩ  - - 6 ----------,
- I r  “ 8 r V 1- 3  - 1 ~ ^ = ! ,2------- _L---;------ Ả—

nủi. Trời chỉ

núi. Trời chỉ

có, chỉ

có, chỉ

có

có

sao

sao

sớm

sớm

sao

sao

chiều. NÚI chỉ có hai người, hai người yêu nhau.
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Đường chúng ta đi

Vừa phải - Trong sáng - Tự hào
Nhạc : HUY DU 
Lời : XUÂN SÁCH

Việt Nam! Trên đường chúng ta đi.

[J ỉ p  p ..^é*-*--é

Nghe gió thổi đồng xanh quẽ ta đó. Nghe sóng biển ầm
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vang xa tận tới chân trời. Nghe ấm lòng những khi đang dồn

ĩ 3Ể &
bước..... Mà vui sao ta chẳng nói nôn lời

p p ỉ
ị ,  .

Dặm đường xa ta đi giữa mùa xuân.
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/
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Bị/*
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y = ± = = > _
w .

Ta đi -giữa tình thương của Đảng. Tiếng Bác Hồ rung

J3



f p p i É
i Ẹ ĩ ĩ p i

động mãi trong tim. Đường ta đi ánh lửa soi đêm dài. Đường ta

ù '7 * 5 — i ----- s —- i -----)----- p r----- ^--- . — n— ■k-|! — *—
^  1 ■ r — E Ĩ ^ L :. H M f c = l

về trong nắng ấm ban mải. Việt Nam! Việt Nam! Qua từng bưởc Ịgian

d t
E ì

nan lớn lên rồi đẹp những. 
Nhanh hơn

mùa xuân.

4 = i H mh----g---- ■ -y - y - :, — ■ s--- s—— ề----• ■=— ĩ —«
N r  ' i b L -■i-----

•» 1X-
. . r  ..o  'T' s  *

Ta đi qua phố qua làng......  Ngọn đèn sáng giục lồng ta

# = = = P Ì V---■'v Ỷ — . b H H* ■-------*
.........m

' a 
-------- m--------- ềề --------- ề li--------- m

đó. Lời mẹ nói ấm ỉành ngọn gió. Đàn

g-— *— 1V - / 7N»■ .- Ị=-1 1 V'“'*- •---- p — * 1_ —

*— ỉ -- *

T O  1 H r---:H !=H
em vui tíu tít mái trường. Ta đi đường rợp bóng

- ỉ i  • >— »— £ — ■ ■ ì------- sr >■ — J  • — f . . . . ầ------- 0----------ỹ
~ ír -  ' i -»

/  ỉ» 
■ ị j  -

lên màu *cỏ mới.
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4 -
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------ •

Chiến trường xa dồn

3 ồ



dập những chiến...................... công. Miền Nam ơi! Việt

p r/ p = 5

Nạm! Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh.

4 ữ ~ *  s  ^  ầ
£

Những đỉnh núi khuất mây mờ xa tắp.

ĩ &
/

Ta sẽ đến nơi

ầ - ... -

đâu còn giặc.

Ta chưa về khi Tổ quốc chưa yên. Việt

*• ....... 9--- Ị = f t = ^ = ...* = p =  ; M >  "1 3-i...> -1
4 = 1

---------Ậí-------- — J — = - -----------------^ --------- -— M

Nam! Việt Nam! Nghe từng tiếng vang vang!



Hành quân xa

Nhac và lòi : Đỗ NHUẦN
Nhịp đi -  Trầm hàng J = 88

# » ¥  1 - ] —  h  :------- y - " "  1
_ _  >

- # ■  -*-J- - *
_ --- J

•
--------- 0 - - - - - - - - J

± = ú =  *
L -_ _ _ f c = * d d

Hành quân xa dẫu cố nhiều gian khổ (ô).
Dù đôi chân qua những chặng đưòmg có mỏi.
Bọn xâm lăng kia 

— -----------— —
nó gây nhiều đau khổ.

---1--ị—,J>- ả  J=- £= £
Vai vác nặng ta đã 
vẫn bước dồn ta hãy • 
Kìa đồng bào đang mắt

i r  *■])-----4|------W—b------V— ì——-----

h r  ỉ - [
đổ mồ 
ĩlòi vì 
đỏ chờ

--- F---—4 ^ -

J * '1
hôi.
đâu?
ta.

f 4 = ặ r 1— mi. --¿1---- ề-Jh:r ỂL —¡¿1--------

♦  ĩề- ...... J ) - J-
ề ề LT-

Mắt ta sáng, chí căm thù bảo vệ đồng quê ta tiến bước.
Mấy năm trước, sống cơ cực vì bọn giặc kia nó áp bức.
Với giai cấp, chí căm thù đợi lệnh truyền ra ta quyết chiến.

#  , y - —-----------
ì------ —--- r ----------- — — í r \* — J --- m—

l - J > -  _b =* --- JL - í - l

Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.
Đời chúng ta đâu có giặc là ta tứ đi.

i Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi.



Bến cảng quê hương

Hơi nhanh-Tươỉ sáng Nhạc và lờ i: Hỗ BẮC

ị--*  í fi I lui »■ ;
Khi xuân sang trên bến cảng đàn hải âu tung* cánh bay rợp

ị*- - 1 1 , 1-1 ■]■■ J) J h n  11- J ĩB e -o_£3- » . ■ g «L;-y- J.J—  
trời. Cảng cùa ta vui đón bao chuyến hàng, những chuyến

4 11 J ẸÌEẫÊÊÊ Ê ầ i I  r r i J m i n Ế p

hàng bè bạn từ xa .xôi, những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn

■ I r I* I B T r p cT~r 11 r r
ncd. Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng ta chiến



p »r r1 r —   ̂ ứ -
đấu nơi đây bao ngày đêm nghe sóng vỗ mênh mông khi chiềú

i Q i i i p ì^1 I Du li í
.lên, ta bám biển, ta bám tàu. Cho những con tàụ mau ròi sang bến

±
r n ặ Ê m m

a r  0.

mổi, cho những chuyến hàng đi dựng xây đất nước. ơi cô

—*— * r ■» p----0----- •——#------ mlLL--- ì---- p----p---
- r ĩ ~ = | ------ • ỉ

gái lái xe trên cảng. Xe em bon nhanh và tóc em

bay trên sóng biển quê hương. Anh công nhân

Ệ h p ũ - í$

bốc xếp đã mang bao tấn thép như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân

# • = í ¥ r = 4 =  J -------------- ^ ± = vt TT -
------- ------# --------- J J

— J L - - 1
- y ------- y  •

đồng. Gảng thân yêu ơi! Biển quê hươns ta ơi!

3 ?



Đốt nước trọn niềm vui■

Hoi nhanh -  Thiết tha 
Rộn ràng, say đắm

m
ràng, say đắm  _  Nhạc và lờ i : HOÀNG HÀ

p- " -  PiilỆi 3- ỈÊÊầ F gi

m

Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cò túng bay!
Ta nghe như vang tiếng Bác Hồ dậy từ non sông!

ị ĩ T - .  i  ụ  V  p - = ệ
Rộn
Rạo

ràng
rực

và mê 
sao hôm

say, những 
nay, Bác

bước chân dồn
vui với hội

É

về
toàn

đây.
dân.

1.

Sài Gòn ơi! Vững tin
'hành đồng ơi! Sắt son

đã bao năm rồi một ngày

= # = F = Ì
■

^— \ ---- -4 -  > .
2.

-------- y -
— J li— «—J ------ m 1 ---- f j ~ r*

■G

7—--- -

vui giải phóng. . 

É i i ^

...hoàn! Ôi! Hạnh

mí # u ___ ,q.

phúc vô biên! Hát nữa đi em, những lời yêu thương.



s* Rạo rực hơn

ơ-

±Ằ

Hội toàn thắng náo
Đòi rực sáng những

ì
É

nức đất nước, ta muốn bay lôn,
ánh mắt lấp lánh, ta muôn ôm hônánh mẳt

ị  I

say
mỗi

¡ ^ r i r  r M
ngắm sông núị hiên ngang, ta muốn reo vang, hát 

lấc đất quê hương, ta muốn ca vang bước

^ -------- n— ©---- * — s)------ ---------ể t = i E p J  ■ 4 = 1 ... ? - -----Jư— ụ------- t—
ca muôn đời Việt

chân những người chiến
Nam TỔ quốc anh hùng!

sĩ giải phóng kiên cường!

j  ]:■■■ J  — ±... K ... ' t o
* -m d  \ g±: *

Ôi quê hương dẫu bao lần giặc phá
Đêm hoa đăng, những môi cưòỉ là bó

điêu
hoa

ĩẸ £ĩ ĩ
tàn
đòi

mà
tươi

vặn ngoan 
thắm tuyêt

cường.
vời

giành 
đẹp .

một ngày
mềm tin

toàn
mãi

1.

0 :1I2P£
thắng.
mãi

Đẹp
TỔ...

quá!
..quốc muôn đời

S r
p■dr— •

trọn vẹn

Việt Nam!



Tình ca
(1957)

Nhạc và lời: HOÀNG VIỆT

Châm  - T ính cảm
-. 3ị------------------ -

"*•*....
£ - = - +

Khi
Khi

h á t
đã

lên
nghe

tiếng
tiếng

ca
ca

p - E p L - r  p
ụ.----------------  -------------- Ị_

gửi về người
của lòng người

— ^ = V -
-0*

yêu
yêu

quê
phương

ta,
xa,

ta
em

á t tiếng gió
hãy ngưốc mắt.

m ĩ I
mưa
lên

th é t
vui

gào
nhìn

cuộn
trời

dâng
xanh

phong
quê

ba.
ta.

Ẳ _  L m  ệệ m  m y -

F  í1 p  -
3

P = I

3 ---------------1

f  = E  - '

Em ơi! Nghe chăng lời
Chim dăng dăng bay ngoài

trá i tim vọng ra.
nắng xuân đẹp thay! 

s

rung trong không gian m ặt
Tan cơn phong ba, lòng

/
qua
Em

núi
hãy

biếc
nỏ

trập
nụ

biển
đất

i i
trùng
cưòi

sôi ầm vang, 
yên rồi đây.

=  p  m u  I

xa
tươi

xa.
xinh.

ì *
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Qua bóng mây che mò quê . ta.
Như đóa hoa xuân chào riêng anh.

tiẽng
Nói

ca
nhau

i  J j  I- Ị '  . .$ .= ấ ..Q ầ
đòi đòi thuỷ chung thiết tha. Em có nghe tiếng
ehìn lòi qua đôi mắt xanh. Ta hát chung tiếngnghìn lòi qua mắt xanh. Ta hát chung tiếng

— 1
N '~ r * 1

— -
y - r - *— N=1

= --------- é — ó b ^ z  V * : — 3— « _

ca chứa đựng -hận thù sâu xa.
ca vang dội từ nghìn phương xa.

i

Đã biến tình đôi 
Xua kẻ thù đi

I— J____ •>

q = F 'p  ị Ỷ?— ề~-

/  ,
ta Lhành những cánh 

mau, dập tắ t chiến
sao tỏa sáng. Vượt băng băng qua đêm 

tranh đẫm máu. Đập tan ngay bao đau

?---- 0------- 0-------- ?........ • V-S' V
... Ỷ------- *------- ------ ự------ • —

3

tôi tìm hương hoa. Bến nước Cửu L<
khổ và chia ly. Giữ lấy đức t

i  ; Ị M l Ị T  Ị! . - - ^ - . 4 ;
1____________________ i

3 .

đó em ơi! Biển lúa nương dâu

Long còn 
tin bền

đó em ơi! còn

sống yêu đòi. Làm một bài tình

ca của đôi lứa ta. dâng cả bao người.



Bài ca xây dựng

Nhịp nhàng 
( Chậm - Không đệm nhip vaỉse ) Nhạc và lờ i : HOÀNG VÂN

^  8  r —J •
~9

. , t --0----- J— 4

Bạn đời ơi! Bạn có nghe chăng niềm vui của những

JL,-----  r  ■ I *1 I L - c ■ - ỉẸ

người dọn đến ngôi nhà mới mà chúng tôi vừa xây xong.

m m?
Và em thân yêu Cfi! Ngày mai chúng ta lại lên đường đến những chân trời

é
j) -J • J J 1 J- J jll -ị  J  1 ■lll

mới. Niềm vui cùa đôi ta về ngôi nhà thầm mong ước

Ĩ3



É
y r y

Ễi m
ftfcsP

í
đã chan hoà trbnẹ niềm vui chung như nước sông ra biển lớn. Bạn đời ơi!

hãy tin hãy yôu và hát cùng chúng tôi. Những người thợ

14^ - f 4= F = l
/— " »• » Á * = M

— - 1

m , d’ d
_ J — i — í -------0 ---------0 --- ----- • -----0 «-¡t .

xây tin yêu cuộc đời mới. Trong ánh trăng trong khói

*>% I. m m m
0 - 0

ệH |
bom. Suốt bốn mùa. Tôi vẫn xây. Tiếng hát vui cho chúng

P' * ----- u-~a —

tôi. Tiếng hát vui' cho các bạn. Cho ngày nay. Cho ngày

ỂÉ 0 ' 0■ề-------m é '- é

mai. Cho muôn đời sau. Cho ngày nay. Cho ngày mai. Cho muôn đời



Chậm vừa
Nhạc và lời: HOÀNG VAN

ĩ p p y i T  F J ..pỉ 1
. , . V *  _ l_ • V  _ _ «  V  . • _ w  _ _ l_ 1 / 1 » _____  .1 ^  5_ _ —  INgười chiến sĩ 
Người chiến sĩ

Ệ

ĩ

ấy
ấy

~7^

ai đã gặp anh Không thể nào
ai đã gặp anh Không thể nào

quên!
quên!

ĩp

ĩ

Không thể nào
Không thể nào

b

quên!
quên!

Bao nhiêu năm trường trên
Bao nhiêu năm trường lên

p m22

không
đồng

đường cách mạng Anh vẫn đi đi mãi
rừng xuống biển Trên núi cao hay dưối

: ỳ  |>  . - - - - - S—
• - - - - - - J . . . 1 ụ— • 4̂— —* . t

T.
ngừng Như cánh chim trời
bằng Không có nơi nào

k

không
anh

biết
vắng

mỏi
mặt

I, f j  r 1V 4  7  ■ ... m . . .  j 22

Mỗi
Mỗi

bước
bước

đi biết mấy gian nan! Vào ra
đi biết mấy yêu thương! Rừng cây

ĩ

tù đã mấy lần anh nhỉ?
nào trên chiến trường anh nhì?

Đạn quân thù đã mấy
Thành phố nào ánh sáng

-------- 4)------- -Ịv- --
— *Ị = = + J ■í - = T -  J 4 - c

lần rách áo anh?
điện thức trắng đêm?

Anh ở 
Dâng cả

bà
cuộc

con
đời

thương
anh



1 fe g H Ể
Anh
cho

k_. h

đi bà con nhớ
hai ' miền đất nước

r y=F=
i i E Ĩ Ẽ

m
ơi! Những mùa xuân đẹp
ơi! hỡi vầng trăng rằm

• •
±id E §p

nhất!
sáng!

trên đường kháng chiến
Treo đầu sóng

hoa nở sáng
trên Đồng Tháp

*•> N=1F * = V - m ' m

4 ^
? ----0

m m —-------------------------- m •

= % £  1
rừng
Mười!

w~0

Rừng bao ■ nhiêu lá thương anh biết
Đồng bao nhiêu nước thương anh biết

mấy!
mấy!
JỊ3l___

ỉ ĩ
_ I t.Uống, nước đầu sông lại nhó đến nguổn

Lớp lớp người sau nguyện nhớ suốt đời!
TỔ quốc

p— 1 &------ 1 »---- g— ■mÍÀ\ -o

ơi! Người kiêu hãnh biết bao! Có Đảng

• lA— s-  ' 5--
z^zEzzzz: — « V---- --;--ã----- • ----

ta Đảng Cộng sản Việt Nam Có Bác

- Q - A -------- = — I—
-A s-H r-n ---- |9--- Ị»----- flí--- —

p---1 r — | 4 = j ế
JS -  1 --- • .T' ^ ------ 4

HỔ và muôn vạn người coo Suốt

ã

đời tận 
Poco Rail

ic i 0— y
?

trung với nước với dân Như anh Người chiến sĩ

p  P'

ấy! Như anh Người chiến sĩ ấy!

X



Tình em biển cả

Vừa phải Nhạc và lời : NGUYỄN ĐỨC TOẦN(£11 -1"- Ị—> Ỷ p_ ĩ p ! í > p M
t) mp * '

(Dạo nhạc) Chưa có bao giờ đẹp như hôm

# * = p = i T-------- |f---- t—T---------h— '~è------- *----- [—*■— — • — 4 - h
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nay Non nước mây trời lòng ta mổ say Sóng nước irùng

^— —N = ^ —=.— - ị — ' h -2----—ầ
....  ■ -» — —r '

ý—-----V----- « _
K r : r p  = Ể = A  = j ----

dương dài theo bờ cát. Những dãy đảo xa nằm nghe hiển

-------------« 7 * ----------------------- * -------------------------
--------------- F f -----------------^ ----------------- R ---------------

w --------------------- ĩ ----------------------- ? --------------

= £ = 5 : 3 =
/  -------------------

i = f — ■
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hát. Theo những cárih chim bầu trời hao la. Con sóng đung

1 * :s
r

1 — •

• — » -------- 4 i— . .  ;h  = # — 1
í1— í1— . • ■ ■J-----!— ^ J j -̂----

đưa thuyền ra khơi xa. vẫn mang lình em mùa xuân rực

1 t 1 - 
- 
r-

— s — - F = i

- p -  p  -  V
— f  i

± = ^ ± d - f b ì ỉ ----------- — r r

r5 Giếng nước bờ tre đồng thơm rạ lúa. Biển sóng mônh



m  Ị I ) : Ị Ề  Ệ
phương. Những câu hát về hòn đảo xa hùng . vỹ Những nãm tháng

dM— N=lV- ..... . .......... 1—|=-j* === = 1*---- *—
-- 0 V 1i— Ỷ---- 4—

i á=Ể
là bản trường ca biổn 

Ril

khơi dũng sỹ. Như ngọn hải đăng sáng

' ễ h¥

chói chiến

mp

công. Chưa có bao giờ đẹp như hôm

= ? = * = [1*— * n fi— * ■ —- ——0-- y  — - R— 11— *n*5-------n------ 4 h)— Ằ------ t M ? = l - ?::■ -  p. .. J  1

nay. Noii nước mây trời lòng ta mô say. Những cánh buồm

HB-Z -.-.d -Jy - ■■ - - ¿ V  -  ̂ —p rr  - r  • b ,
■ ..... -V— F -V -  ■ p g y

rong chạy theo dòng cá. Những dãy đảo xa đẹp như bài

p m p l i  5 p I p ? p .. ỊỊ-- p

thư. Theo những cánh chim bầu trời xanh irong. Con sóng đi

»---- — +  —B-1^--------TT — - f -------- v - - - ậ  -  T
* r ~  y  —  -  p = d ^ h 7--- ~ Ỷ ~  7. J ^ J )

theo thời gian mônh mông Vẩn mang tình cm mùa xuân rực

¥

rỡ. N áo nức lòna trai • ngày đi biển xa. 

• Ỷt
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Nhạc và lờ i: NGUYỄN VĂN TÝ
Chậm vừa

4 »  ĩ Ị - Fv P- - r  v T r r ĩ " ' ? '  :■ f  1 c? 7 p 1 1
eĩ m p  mý ĩ

(Nhạc • ..................................................................................................... ............................

- H 'P
•

— J
ơ

•

p
s= ^ 2= -

v— ■ •»
& — J  1

-3 1

........................................................................ ) À á ru hời ơ hòi

7 J) 11 J Ỡ  0  - I « jk' : - ì  - Ề
ru. Mẹ thương con „ có hay chăng? thương từ khi thai 

(Miệng) con  •chúm chím xinh xinh, như đài hoa đang

-  1---- )------ 's >1 t
„

V-—*-------J------J - ) -1-  
“ ợv f

--------- d---------J
—  - ỳ - — .

~ề• 1
p = = *

nghén trong lòng. Mấy nắng sớm chiều mưa ròng. Chín

hé trên cành. Khát nắng mởi và sương lành. Lá
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Ngắm
Nhớ
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những
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bao
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đời.
ngồi.

Thấy đất nước

Thoảng nhớ đến
trùm lên bóng dáng

còn ' đây lớp lóp
con

bao
tôi! 

ngườiỊ
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Ôm con ra mái hiên, nhìn đàn chim rộn ràng hót

Đang sịnh ra nối nhau, ngày càng lởn, ngày càng tiến
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giữa (ơ)mùa xuân (Nhạc

bước (ơ)càng mau

) Mừng con sệ

Giờ con biết

góp phần, tương

đi rồi, đi

ĩ í

lai
trên

con
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đường
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Nu âm Ịẩỵ Kiểu Irân nền nhac:
"Một ngàn năm 
Một vạn ¡lăm
Con tầm vẩn kiếp con ĩằm giăng tơ 
Ai ơi chín đợi mười chờ.
Chờ ai? Ai chờ...dợi ai?"

Trăng khuyết

Nhạc: HUY THỤC 
Lời: Thơ PHI 'IUYỂT BA

Andantino - Thương nhớ - Tình tứ
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lúc trăng
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Chạnh lòng
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Anh 
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ơi anh có biết Trảng hay tình ì ứa đôi
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SAPA 
THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG

Moderato fiesco Nhạc & IM: VĨNH CÁT

ĩ

Anh chỉ nghe em hát Vang lên trong biển mắy.

$ĩ

Anh chỉ nghe tiếng cười Vang lên giữa rừng cày.
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Mà người đâu chẳng thấy. Mặt người thương chẳng thấy?
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Ôi, Sa Pa mù sương ôi, Sa Pa mù sương Ta gặp

rf • —t— i— )— 5— J  ■■ JY - ---- .
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nhau
nhau

vườn thơm quả chín
ở trên đỉnh núi

Anh tặng em
Đầy vùng cao

¡ H - » V p i
một cành mận tỉm
một vùng biên giới

Gửi ra tiền phương hạt
Ở nơi tiền phương cùng



Ị > - \ —
i = -------------7

ỉ r --------------------------------- — *1 ---------------- 1
* * -------------------I -----------

s

4 = =

-----------------------------

Ể — p — 1----------------------------------------- #
4 --------------

giống
ăửng

rau
chung

em trồng, 
chiến hào

Gửi tới biên ¿ương cả
Gìn giữ biên cương chẳng

1. ĩ .i pẳĩ

tình em yêu thương. 

□pn

Ta cùng .... để lơi phút

m I
nào.

+ t- 3 -ỉ— 

Ôi Sa Pa thành phố trong sương bổn

p '  |1 i'T 'ữ p.p.HHH
mùa hoa ừáỉ ngát hương. Mắy mù, muầ bay, gió lạnh. Đây
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là quê hương nhữiig hạt giống quý. Ôi, nơi đầy

ụ
thành phố tương lai đẹp lung Ilnh bao điều kỳ diệu

Ôi, Sa Pa của ta!
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ôi, Sa Pa của
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m
ôi, Sa Pa của ta! ta!
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T ình  yêu  Hà N ộí

Nhạc và lời: HOÀNG VÂN

Vùã phài

I  I  U k — . .  I  I  I  J>' 1 w m

Toi ySu HiT 
CTÔÍ yêu HÀ)

Nội,
Nọt,

Nhũng sdm mua itiu
CÓ ohiĩng ngtiỏ( coa

$oi ỊỊitàng m at 
Đi xa ng*<!

Nỗí cãng tk a ý  yêuhô"
dâm

t

Xanh biẩc Ỷcổỉ tn ĩiy .
Theo h « n g  g a i thiêng .

J I

Khí xa Hã
T ổ . anh đi*

j I
hơn. Toi’ yỗ« H/T

. . .  lại', Nhố thiỉdng cKo mọi ngùdi.
H ã  Nội ngàn 

CHÀ Nộí T h ủ )
Vtvơ - con MÌmato J> c. J*_____

4 4 -  (■ p  ị i
nãm  di«  o , Moi « 3 Ậy thém m ái. 

đo Si áẹp 4«o í M5Ì mot +en phổ'
H i Mô( của to i, Trang íách khuy«-tkilóvối XAO 
B5Ì’ Hôi long ta. ữêhn phio hoa nhó tháng nẩm

ị ^ - j ;  m  J'ỈP I í'
l»' II K A. * I «. I A t M I « I a/ I

I
ầêm
x a .

HÃ Nội cùa tô i, Tri^-bíÊ xanh VÃ" cơn tỉm Wc chạy í 
Một"b*n tính ca, M«ú VÀ" hoa ngân nímtoổi ịÀntỊ rnãrí

Mqạn đuốc Ị«ng 
vàr nổi đo'

tfên  con chương mõ tối áđnj bi&c đ i . 
có một ngM'ỏi, ngiídt' mãAvì mên

Hứ Nột' t Wu

.»«yêu



Chiều Hà N ội

Nhạc và lòi: v ũ  QUANG TRUNG

N hipvỉữ-C ảm  xúc tứ  it?

ế —  j ) ^ " ỳ  ^  ^  ^  J )  Ậ
H ã Nôi t r o n g  maỊr ¿ũ b a y  ch iéu  b u õ n g  gớc. p h ô  e m .  N cihe iỉẽ n a c h u o n a b a n  £
H à  NSÌ tro n g  m a t  đ i  b a o  b uô n  v u i qóc p h o  em .

, ^  &  =
. . . . . . . .  . . . . . y . . . . . . . . .  — - - - - - - - - - - - - - - p  ~J— v..~ —  N g lic  tiế n g  chuongbflD ch iêu  ếỊoì-
H ã  NSi tro n g  mắt ai b a o  b uô n  v u i 0OC p h o  em. ■■ N gh e tì& íg  chuônçj tum chiỄŨ 3<ji.

' 1  ̂  4i ' 1 Ü
lâ  Nội tro n g  m ă t  e m  h a y  mũit i b u  "tiêng IÁ r ô i .  Va“  ein đ e n  v ớ i  t ơ i , m o t
lã  Hội tro n g  m o t e m  h a y  m ũ ã  th u  l i ê n g  l á  r ỏ í .  c f iiê u  tá m  đ iớ  ẳêá v ố í  t ô ĩ ,  m ộ t

y  ÿ  ^  ^  ^
H à  Nội tro n g  m ố t  em hay mŨA ib u  -tiềiíg l á  r ô t .  VA"em á c n
H ã  N ậi tro n g  m o t e m  h a y  m ũ ã  th u  "tiêng lá rỏi. chiêu hôm đóH ă  N ậi tro n g  m o t e m  h a y  m ũ â  th u  l i ê n g  l á  r ỏ í .  c h i â i  m in  đ o  d ồ i  voi iôi, m ệ t

j,l _ 1 J) J) J> i  >J- ti-J> J> J> > ¿J »>Æ U  J)Jĩ
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c h iể u ,  c h iễ ũ  Hä  N « .  r tg ã y  ụ  f ig â ÿ g c c  p h o  ,
¿ b iể u , c h iê u  Hfl N ỡ». Ñgay l f i  r tg ậ ỹ g o c  p h o ,  ứ  l a n Ị  th a n g  b ư ớ c  đ ĩ .  Cỡn c

•ỹ j-ffr r I  i  É É i  M ffr f « " j> 1 11
-tr<u t i m .  . . .  n iìó  -lĩèiỊg h á t  ca n g ã y  n ã ơ  v đ i  e m .  E m  X« A n h , IÁ ih u  r d i

J--j>-prJ' Ị J' É J';.^p^j)ị j. p|>-J’Ị )>)'ĨỈ‘JĩeÌỆ
n g ì p í ư ỡ n g  g ó c p h S . Em XA Anh đ v d n g  p h ô ’ n h ù * a y  d ỡ n g n g iio iđ ó  4< fy .fìnx A dn h cỉe  ttffíjd iiiongklw alaiih

• J-

em  t r ong tôi bil/c đ i. ĩịĩnỊỊiot nffntj hát ca hỡnnhip 
ứ  I«B Ị Ih a n g b ư ớ c  đ i .  Cơn ¿tâìi

lũ n g . Em đ i %  * a  anh, -9ỐÍ b ê n  a n h  t r ớ n  đỏi,  h dT  e m  !
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Truyền th u yết Hồ Gươm

Nhạc và lòi: HOÀNG PHÚC THẮNG

Ệ
Sosienuỉo

Ệ

j) 1  ̂ ~ĩ' ĩ ì> L J) 1 j_ — ỉ ị
Trnyêri rẵng nòi ẩẵỵ H6' Gu’đm r Jốc bíẽc xanli v i' trõi xanh. Truyên
Truýêỉi rang noi đay Hô' Siíơm vân khâc ghi chuyện ngãn ncím. Truỹêìi

p i  ĩ  iỆ  i  ^
trả lại q\làm báu đe*giã +ữ chiên •tnanh.. Truyên
đâm đ ã  htỉong sác, đong tòng hôn núi sông. Truyên

4&-6. p. u> I i  I i  ¿ - I P p

t !
ráng ndi đẩy Vua Le đa trả lại qM m  báu đê’ gia +1? cltiÊn -tr«nh.
rnnn nua knri ohona b« vân đâm đ ã  hiiona săc. đona làna hon núi sông.lảng CỊ«a b«õ phong ba vẴn đâm đ ã  hiíong sác, đong làng hon núi sông. Truyl

J  p p p I r  p  p i l i l i p i Ị  P >  1 ^  Ị l  i  i  J>
ràng nỏ« đây đồm đém c«y bút đa van viết lẽn ttờì cao nhung khát vọng ngăn
năng nái đẩy ơi qua ị ẽ  nhó* mai nbĩíngphútqiãy-thân tiên  khỉ tóit chđtr mọt:

J f J> j )  Ji j p ẻ  ị  j ,  I j .  >  I ^  : < 1 - ¿ J  Ị  ^  I {
đỏi caa nguối dãn HcT Nội. Truyến rằng c5ũ Thê HÚc rực đ ỏ  noi ầê& vo i irđi/
ngãygăp RấatliiồỊgHÃ Nôi. Truyền răng mù« xuân tối riíc rơ những cánh đào,

I 1 . 1 .  . . . • I I ỉ I ^

*
3 ự 0vr  J  —  ............................

ề p p Jp~ Ị  p 1 p p p p  ̂^
dio R-ũa thiêng tnim cừỏi, xua tan, bao nếp nhấn CMÔC 401dio R-ũa thiêng mím cừỏij xua ta n , bao nếp nhấn GMÔC ẽtcĩì, Hố ổitóm đ i /
cho lỉnh yêu ngot ngão, bay lân -trong ị \ữ í  md đdi chd, Hô’ ổươm d i !

Ệ

*
Long lanh nhiỉ <giot n ươc mat ábng lại tư ' ngăn nấm  gìila  lòng thành
Long lanh nhvỉ ạtọt nước m ắt <íòng lại -tu" ngân * nam giữa long thành

= ? i1 1 p r 1 ->pi f
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pliô' hanh phúc vổi diÂỳ-
pVtô  hãnh pkuc vái đ ẩ y .

Hỗ' 6tỉdm dí.1 Bang Ịchuẩngkki chiẩf bnSng èUdng
Hô' 6 ươm ổi ỉ Bang khuâng khi chỉẽiũ bwSng Ặiicíng



Bat ca Ha N oi

Nhac va l&i: VU THANH

Vuaphat- Trfkao

abrj» 1 J> J) h ̂  f, 1 ■ J: -
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S m gbSn  s/ai, $ « o v u o n g m u ’. Em eft. ve ¿t̂ Tu ma  mah em tw’di' Sang .
L*fl len x*rth tuiiiroi io ig  lua. Khi bom vita rd i v«T kWi bay iro ttg  tta n g .
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Hà Nội - Huế -  Sài Gò n
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Nhạc-: HOÀNG V 
Lói: LẺ NGUYÊS
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•$ Vừa phả i - M ãnh liệt
M

N hạc và lời: TÔ HAI

E = Ér jy í -f::m
Chim Kơ - tia bay tới. 
Như sao bay trên núi.

Nghiêng cánh chào Đăk 
theo bước đoàn quân

& piẸẼẼẼỊM^ ĩ5

krông
đi.

Pơ lang khoe sắc thắm.
Qua con sông con suối.

Gió đưa hương đôi 
vẫn nhớ về buôn
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bờ.
làng.

Tây Nguyên ta 
Cây Kơ - nia

k ±

uống nước một nguồn nước cách 
bóng mát con suối hát tháng

Sôi nổi __ ^
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mạng, một nguồn nước Bác Hồ.
ngày, cờ giải phóng phất cao.
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Ta gọi mùa xuân
Xuân về đậu vai
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tới cho tiếng ca dồn vang. ta gọi
áọ cô gái của Trường Sơn. Xuân về

mùa xuân 
theo chân
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tới cho tiếng chiêng rộn ràng, 

bước quân đi rộn ràng,
ta nghe trong lòng

ánh sao của mặt
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núi những bưốc chân Trường Sơn của đoàn quân Giải
đất hay ánh sáng lòng ta soi về bao đỉnh
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Phóng mang mùa xuân chiến thắng. Đăk - krông ơi!
núi bay thẳng về phương Nam. Đăk - krông ơi!
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Tây Nguyên ơi! Tôi hát cho đòng sông Đăk- krông luôn chảy
Tây Nguyên ơi! Cái suối đổ về sông cái sông ra biển
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xiết tôi hát cho nhà Rông đêm ngày đỏ lửa cho tiếng đàn Trưng 

lớn ta nối tấm lòng dân bằng tình yêu cách mạng đi suốt Trường Sơn
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vang vang nhiều dòng suối. Đãk-  krông ơi! Dòng sông thương 
xanh nghe dòng sông chảy mãi. Đăk-  krông ơi! Dòng sông xanh...
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nhố

thắm. nối đôi bờ mùa xuân.
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Nhạc và lời: TÂN HUYỀN
Vừa phải - Sôi nổi %
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Em  đứng giữa giảng đường hôm nay, mà niềm

(Em  đứng) giữa giảng đường hôm nay, ngoài trời
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vui trong lòng dâng đầy. Từ một cô gái ngoại ô thành phố

xa nắng đẹp dâng đầy. Một niềm vui mới dựng xây Tổ quốc
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Bao tháng bao năm em hằng ước mơ Được cùng chị cùng em

Câu hát lên cao thắm đẹp ước mơ Lại cùng chị cùng em

bay tới những ' chân trời khoa học bao la

bay tôi những chân tròi khoa học bao la

m  M  ¡^ H H  - i  p 1 Ũ  p -
Nghĩa mẹ công cha  ' ơn Bác Hồ sâu 

Sông rạch quê ta ươm những Itìùa lúa



nặng Một cô gái như

đẹp Còn em vẫn đang

em từ một xóm thợ

ươm từng hạt giống của
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nghèo
thời
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nàn đã vươn lên đã vươn

đại bước chân em _ bước chân

lên thành 

em ngày

người

càng

giáo

vững
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viên trong thời đại

hơn trên chặng đường

mởi.

mới.

Như cảnh chim tung

Như cánh chim tung
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bay giữa 

bay giữa

cao

caò

đẹp

đẹp

trời mây Em  đứng giữa giảng

trời mây Em  đứng giữa giảng

đường hôm nay Mà

đường hôm nay Mà

niềm  • vui trong lòng 

niềm vui trong lòng

dâng

dâng
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đầy. Em đứng

đầy.
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Tỏi hát bùi cu IIỊỈỢÌ cu càx lúa. W/ m>ười tnhỉ li lúa

v : . - y - .  :  i" Ï■ ........  ■••• ~t—...4 -  i------0 ----------------- ------

(7ỉo í//íí; hiớniỊi Quê hươit}> (fi! Có

¿W Êmm
»í; <fi! Có ịỊÌ liẹp lum

P ỉ :  ■ ^ ^ ã p p i ^ ĩ Ê ;
. T -y —- — *r.: 

T

r//í;? £>««£ /iíc/ /ỉív/ //í"> nhừiiỊỊ mỉut iỊủt. Tình

3È

\ỳ/f tó / cỉíỉu từ đôi mắt HỊỊtn moi bốt dầu từ hôm littYỈ>ỳ/f h ã i  đ á u  từ  đ ô i  m ă t IIỊỊÌIV n  

Sói nổi hơn
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trail
thương

vì không có 
Bùn rav cJì ich

dấĩ vì nước dã
đấu bàn ray kiến
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mất cho đến hôm nay những chùng trơi dang ỉái máy.
íhiếr Sắp xếp ' giang sơn ìỉlìữnỵ bàn ỉciy" anh dũng kién

EẼ E j E
ĩ •J)-.=.:Ị=sà £ m t

càv và bao cô
cường mở đường đi

gái sỡ nẹói mứx
tới chán trời tươi

cấx
súng

2

i

¥
Chiếc cầu tre chênh vênh nhỏ
Nlut tình yêu traó cho tình

bẽ
yêu
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không mang 
trong gian

nổi người gánh thóc năng đường lớn
khổ hạnh phúc tới! rồi! ĐtrờnỊỊ lởn

đã
đã

mở
mỏ

đi tới tương
đi tới tương

lai! Ngàỵ 
lai! Ngày
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mai đang bắt đau từ ngày hôm
mai đang bắt đẩu từ ngày hỏm

nay!
nay!

Ngày
Ngày

mai
mai

á t  + =  K  = & c n s — - f —  1
l = d -------- ¿ t = A - - - G n * — — 1

đang bắt đầu từ /íỉịừv hóm
cĩcmq bắí đần từ ngùx hóm

nay: 
nay ỉ
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Ha. .) Một tinh
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jkỊ 1' __  Ạ 1 1« Iyêu như cánh chim Từ Quy bay bay đi tìm nhau một tình
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yêu như bão giông khát khao đến bên nhau giữa đạn bom đi
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tìm nhau suốt chiểu dài đất nước đi tìm nhau giữa hai đầu trận
/T \ 3

í

t-&í

đánh đi tìm nhau để mãi mãi không về. Hồn thiêng sông

5
núi tạc nên tượng

—o .
đài. (Vocall. Ha..
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Chậm - Suy tư Nhạc và lời: ĐOÀN DŨNG
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Nhìn khung ười xa ta thấy mình nhỏ
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nhoi. Nhìn ra đại dương ta như con thuyền trên
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sóng. Nhìn vào cuộc đời, cuộc đcri như đang thắp
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lửa, sẽ đốt cháy con tim yếu hèn. Sẽ thắp sáng những niềm
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tin. Đời mình không lẻ loi như lá vàng chiều
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rơi. Tinh mình không nhạt phai cho dù bao giông
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tố mà đầy " khát khao như hoa lá như hoa

Tình cảm trong sáng

ỉ

lá chờ mùa xuân.

s
Mùa xuân mùa

<21
ĩp

= ê = t

xuân, mùa xuân cho bao mơ ước. Tình yêu tình
3

ấm m m
yêu, tình yêu cho bao khát vọng. Đẹp như mùa

* = s =
£

xuân tình yêu cho ta đồi -cánh vượt khoảng trời bao
3
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yêu mãi mãi, mãi mãi là bài
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ca. Nhìn khung trời Mãi là bài ca.
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Vừa phải - tinh cảm Nhạc và lời: ĐOÀN DŨNG
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Có một vùng biển tôi yêu. Nơi bắt

i ĩ

đầu là những đêm khồng . ngủ. Những âm
o
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thaiih ngàn đời chưa rõ. Cứ vọng về từ chốn sâu
3  Atempo
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xa. Đến bao giờ trọn vẹn hiểu nhau. Biển

p  ~

3
ơi, biển sao vô cùng đến 

3
thế. Sóng vỗ như
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ru ngàn đời không mỏi để con người sống với mênh
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đấy ! 
đấy !

Mà' sao đang cấy em hát dấn ca để cho cây
Mà anh như thấy trong ánh mắt em hẹn bao mơ

í ĩ É
lúa như cũng ngân nga. Cớ sao
ước tươi sáng ấm êm. Lúa ơi

trăng sáng không vui hẹn 
năm tháng bên nhau vào

à
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hò, có phải em muốn cấy nhanh kịp vụ. Vui chơi bằng
mùa, có nghe tiếng hát mến yêu của người. Nâng niu hạt

í I
p p ' $ * f ì

đèn trăng 
vàng trong

để cấy đêm,, thương nhau hẹn
mỗi tiếng

ho'
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khi cấy 

Chậm dần

lúa xong. H ỡ i...
... ca. Bao la dịu
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dàng như khúc dân ca.
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Anh nô đùa với sóng vô tư. Anh có biết biển đa tình lắm
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đó. Vì mỗi lần vắng anh biển nhớ!. Sóng cuộn mình than thờ ngày
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đêm. Anh nổ đùa với sóng vô tư ! Anh có biết biển cũng buồn dữ

£ ££
dội. Chợt đến, chợt đi những ngày nắng vội, nghĩ sợ mình chợt
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đau hoài nỗi chờ mong. Dù ' hóa đá như hòn trống
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mái cũna đươc neàn đời mãi mãi bên nhau, còn Anh ồcũng được ngàn đòi mãi mãi bôn nhau, còn Anh ở đâu!
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Còn Anh ờ đâu!. Anh nô đâu!.
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Vừa phải
Nhạc và lời: ĐồNG TÂM
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Em có về làm dâu quê anh nơi hàng dừa

í = 5 I m
xanh xanh mầu trời quê. Em có về làm dâu quê
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anh iiơi đồng xanh xanh ngô lúa, noi sồng Mã xanh

ừong câu hò sồng Mã, qua bao tháng năm, bao thác ghềnh với bao bến
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bờ ‘ neo đậu những tâm
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hồn. Về làm dâu quê

ĩ =p=p
anh em ơi có ' về làm dâu quê anh. ^
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anh f»tn rti rií ■ vể làm Hân cAnrr 'N/TS T-I/-VÌ

Về làm dâu quê

anh em ơi có về làm dâu sông Mã nơi biển đợi nắng

ĩ ĩ
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Và em có thấy

p
núi sông từ thủa bừng nở, đã qua một thời đạn lửa vẫn hiên
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ngang như tình ngưòi quê Thanh mãi kiên trung. Và em có 
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thấy nắng mưa ngàn đời lắng đọng, tiếng ca ngàn đời
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vang vọng trong tiếng cồng Ngàn Nưa tiếng ữống Đông
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Sơn tiếng cồng mừng công tiếng trống hội mùa.
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Mã có về cùng người Thanh Hóa,
Chậm dần ... - —V
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về trong câu hò khoan dồ khoan.



Tự TÌNH SÔNG MÃ

Nhịp vừa - Ca ngợi - Tự hào 
Tempo - Slowsul

M ỉạc và lời: THUẬN YẾN
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Sông chẳng để lại
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gì cho con người nhận biết bến sông nào Lê Lợi đã từng

i
3 3 E

qua, bến sông nào Bà Triệu cưỡi 'voi qua. Sông
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chẳng giữ lại lâu ôi câu hò sông Mã đã một
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thời vang dội chiến công đã một thời lửa cháy trên dòng
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sông con sông quê tôi đã thành kỷ niệm của tuổi
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CÂY LÚA HÀM RỔNG

Nhịp vừa - Tinh cảm - Tha thiết 
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Nhạc và lời: ĐÔN TRUYỀN
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váng tiếng ai

cầu có những đoàn 
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tàu hối hả về
về nắng đượm chiều
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Sat)
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đôm
quê

đêm nghe nao nức đây tiếng con
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mình, xanh biếc nhớ thương. ơ ... ơ
Rồng tươi ‘thắm chiến công. ơ ... a
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nối mạch yêu thương như lúa em vẫn đứng thẳng
với đồng quê ta bao máu xương thấm đất ruộng

i c

hàng cũng vì thương nhớ miền Nam ờ !
cây lúa này nặng những phù sa ớ !
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Thòi hoa đỏ

Châm

Nhạc: NGUYỄN ĐÌNH BẢNG 

Lòi: Thơ THANH TÙNG
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Dưới màu hoa như lừa cháy khát
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( P cự iH H a)

DÂN CA NGA 
Lòi Việt: TRUNG KIÊN
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Mênh mông
nhìn thảo nguyên, ôi tuyệt vời
.. kìa thảo nguyên với núi đồi.
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CHIỂU NGOẠI THÀNH MAXCƠVA
(IlcựỊMOCKOBHHe Benepa)

Andante

Nhạc: V.XALAVIỐP XÊĐÔI 
Lời: M.MATUXỐPXKI 
Lời Việt: VŨ Tự LÂN
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Vườn cây lúc chiều buông không còn tiếng rì rào.
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ÇÂY LIỄU
(MByiuKa)
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Nhạc : PÔNÔMẠRENCÔ 
Lời: V.ANPHÊRỐP 
Lời Việt: Sưu tẩm
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SÔNG VONGA
 ̂ (Bonra peqeH B K a m y õ o K a )

Dân ca Nga 
Lời Việt: Sưu tẩm
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Voti - ga biếc xanh chìm đắm trong
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CHIỂU HẢI CẢNG 
(Benep Ha peỉỊae)

Nhạc: V.XALAVÍÔP - XÊ ĐÔI 
Lởi: A. TRUỐCKIN 
Lòi Việt: TÂN HUYỀN
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chi mái tóc sương đã cùng tôi chiến đấu những ngày
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yêu ơi.
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ANH HÃY ĐẾN MAU
(ripHiỊH CKOpeM)

Moderato con anima Lời Việt: TRI

^ ..Ẹ
Mùa tuyết trắng đã qua,

Nhạc: N.BÔGÔXLỐPXKI
Lởi: AGATÔVA
Lời Việt: TRUNG KIÊN
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ĐÔI BỜ
( H , B a  õepera)*

Nhạc: A.ESPAI 
Lởi: G.PÔGIỂNHIAN 
Lời Việt: sưu tầm

Ệ m m
Đ êm  d à i qua  
Trên dòng sông  
Đ êm  d à i qua

dưới mưa rơi 
sánh vai nhau 
ánh ban m ai

em m ong chờ anh  
thiên nga đù a  trên 
đang dang trào Lan

im p
tới.

sóng.
tới.

Cây cỏ hoa như  
Theo dòng sông luôn  
Bên bờ sông trông

nói lên 
sá t bên 

bóng em

lời
nhau
dài

em hanh phúc nhất 
đôi ăôi lướt theo 

sán g  chânxa xa
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Lòng em tin  th ắm  th iế t yêu anh g iữ  tình  đôi lứa;
M ình em  riêng đứ ng ngóng trông anh với niềm  tin  thiết
Đời em riêng biê t có yêu anh với tình yêu  thiết
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đời.
dòng.

trời

ta. M ột dồng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu  cách
tha. M ột dòng sông sống nước long lanh đôi bờ đâu  cách
tha M ột dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu  cách

xa. 
xa. 

cách xa.

■* Tên gốc bài hát là "riecHH Maiun" (Bài hát của Masa) trong phim 'OKaxcAa" (Khát)
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Thỏa nỗi nhỏ mong

DÂN CA QUAN HỘ BẮC NINH

Nhịp vừa phải - Nhớ nhung, thắm thiết.

TCÊL

Em ở đầu sông chứ riêng anh i i. Riêng

m
n ~ ~ 7~

I I  .......  = =  n

J 2 yỷ J, Ifeg
an/i ớ cuôĩ i i i i dòng ỉ sông. Dòng

1 í
sông chứ đợi chờ nước chảy i lơ ơ thơ

§

I. Sông Cầu nước chảy i lơ ơ thơ chứ đôi
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ta i ' i đôi ta thương nhớ
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nguôi. Lại nhớ tới người

Qua sông lại nhớ tới người chứ xuôhg sông i i

Ẹ -ạt 
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xuống sông uống nước i i
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ư i cho

m
nguôi cho nguôi chứ tấm lòng, thoả nỗi i nhớ

m
mong
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QiLqAi tiia  man thujyl^L
Dan ca Quan ho Bac Ninh

Situ tam, ghi dm: NGUYEN NGOC OANH
Hcfi nhanh  J = 96

Ngoi rang ngoi tiia y ho
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Ngồi tựa song đào
Người hát: N ghệ sỹ KHÁNH HẠ 
Ký âm: XUÂN KHẢI

DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH

Chậm vừa - Tình cảm - Thư thái

- 4 - H ... r n  H \
■-—f — r—r—4 * —é-----J -» W-"— W ■ -

.......  >....... . #=!
Ngồi rằng là ngồi tựa i i i i, có mấy

mm
song ơi ơi ỉ song đào là ngồi tựa ỉ i song đào, ấy mấy

=3=1 Q » I Ị«i 0  .,.—0■0—0-

đêm là ư đêm i hôm qua. Ngồi rằng là ngồi tựa. ơ ơ

a

CÓ ơ ơ mấy song ư ư ơ ơi ơi song đào, là ngồi tựa ơ ơ song



đào.

ĩ t

Hỏi người i là . người tri kỷ i i

a n i •0 0 ■ •  ¥-d—

Củng có ơi ra vào là ra vào có thấy vấn vương

m Ễ B I■0---0----#

hừ ư ư ơi ư.

dc i ~ 3

Gió rằng là gió lạnh i i i i 

----- -----

có máy đêm ơi ớ i i đêm trường là gió lạnh suối đêm đông

m 5 . 1  i  _ \ ^ Q \■0— #■

trường ấy mấy đêm là ư đêm i hôm

i :

qua. Gió

) ' " f  I ' J > f --*■■■ Ị ị.  ■-  .■ Ị-J~~ | n . f » .g ạ  I M : !b  L a * ỈM'0  'V

rằng là gió lạnh ơ ơ có ơ ơ mấy đêm ư ư ơ ơ ơ đêm

----J-----------• h i(cụ ----- • ------ m------« —0— .... —G —• ---- í—0 y

ĩ

trường là gió lạnh i đêm đông trường.

B = s

Nửa

r \ m
chăn ơ ở là chăn. Nửa ơ chiếu ỉ ơ ấy có a nửa giường là nửa



- 4 ~ Ỷ — — — d—
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giừơng để đó' đợi 

k =

ai

í

hừ ư la  ơi ư. Ngắt

m
rằng là ngắt nhụy ư i i có ơ ơ lấy bông ơ 

Ỷ.ị .ủ -
ơ i i hoa nhài là ngắt nhụy cánh bông hoa nhài ấy mấy

là

=t

đói là đôi ỉ tay em, Ngắt

\ỵ  ể  i zz

rằng là ngắt nhụy ơ ơ ơ ơ mấy bông ư ư

± = S sỶ ....

ới ơi /lỉíê n/iài tò ngắt nhụy cánh bông hoa nhài.

n .míĩ
Tay i i i giơ giơ là giơ đón gió  ơ

H = l
' - T — L._ " J

------• ----- -— ầ
m

—<9

cùng có i tay người là tay người đón gió ghẹo trăng

4=tM — ----------
— m. ~m ■ m r  > > Chậm lại

m ỉ=Hn==T-T-----------
------ ị — 1(1 M =N M=l •  ề = a l — 4—

ngày i i i ỉ bởi tại i i ơ rằng hdi a à chị Hằng.



Ngưòi ơi 
ngưòi ỏ đừng về
Người hát: N ghệ sỹ THANH PHƯƠNG 
Ký âm: XUÂN KHAI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đ ài Phát thanh Truyền hình Hà Nội)

. DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 

1 Chậm vừa - Tự do - Tình cảm lưu luyến. __

ỷ f - f - M  "■ đễ ■

— •
a p 1=4H E Ễ r 1

Người ơi người ở đừng về. Người ơ người ở đừng

Ẩ  ị ... •

Nhịp ví 

— */

ta ph a i ^ ___

• — « — • —
• ..  ■ 0 * —

í— 1— é— ---- 0L—. —• /  ^ ------- L — - : . r  r

về. Người về em vẫn ỉ

bên là bên sông như vạt áo mà này

/M 3



cũng có a ướt đầm, ướt đầm như

Ẽ=|Ẽ
mi/a. Người ơi người ở đừng vê người

— 1--------------A i m 1
r m r ã ề ] / ềt * ề mv>y m s \ ~  y á

trông ư trông theo hồn ư nước tình

v_7
chung mà như nước chảy mà này củng có a trông bèo, trông

~ Ẩ rỶ ~ \
=

■ \ r - n -  = ] F 3 = ì

4 = ^ L J J F F 3
• • ----- ------ d-----d-------J

L-/ • ^ ■ •

bèo là bèo trôi. Người ơi người ở đừng về. Người
Chậm lại

-0-------0-

ơi người ở đừng i về.

M Ạ -



Giận mà thương
Sưu tầm - Ký âm: ĐÀO VIỆT HƯNG

Chậm vừa - Tự do - Tình cảm
7*  v

DÂN CA NGHỆ TĨNH

{■Ịihr:Ef« V ì i ÉẾ i rt - K *

Anh ơi khoan vội bực ơ mình, em xin kề  lại để
Nhịp -vừa phải

p m 5 m m
- - - 'O  -

Anh cứ nhử rằng em khônganh thêm tỏ ơ tường,

ỈH*

thương em đo lường thì rất cặn kẽ, chính thương

3m TỂ---- wr y
anh em nên bàn với mẹ phải ngăn anh không đi chuyến ngược

zề =t£ i :mJ r  - .t y '
J  \ j  J -X?J  \J  J  L— J

đường, giận thì giận mà thương thì thương giận thì giận mà thương thì

1*--0-
£

nổi, anh ơithương. Anh sai đường em không chịu
L _____

í
m------ m------ỵ = à — J .. — .

— m----Jr
f ------- —B---r — *___^ -

ề
ư

Chậm lại
phải

tự trách ơ mình.



Vọng Kim Lang
Người hát: Nghệ sỹ THU HOÀI
Ký âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình giới thiệu bài
Vọng Kim Lang - Dân ca Liên y iu  Năm - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội)

Vừa phải (Nhớ nhung) DÂN CA LIÊN KHU NĂM

5
m .

Chốn lưu dương cách trở

~ n  I ■

Ị;^ 'Oì ; 'i \\ 
rrtuổn trùng,, trông \ theo

. . .  ...ề ---------- m  w

■é- V_
chàng từ vó ngựa quan san, theo

«3 ' ♦
màng-ýỵtịt' vó ngựa

--w , •— <^7̂  r~T ■ V . . X
ợiíarc j san. Ị J : Mộng

-M-----------1 - V J
.—« U i  « b d ----- -̂-- -----^ «. '

«3 / '  ---- ị ị f . ---------- ------ ------- --- ---đ
vàngk' đêm trường" , ai ị Ị bẽ thấp thoáng, nghĩ ra lai

lủỹ '—" ỵ \ \ J  \ ”  111*"'-» " ,
I Mại tủi \ sụốt đêm trựờrm\thẵy ai trong mộng mà nhở buổi chia
Ằ \ f _  \ 7

w ~ ' l ~ 1 *  ̂ l ........--------• ~  j  j  -----
«5 ĩ  \ \ * 1  ♦ Vvi  5 t E '  ■* ♦  /  ^  J\ \  \  I Ị /ụ  ■ *V Ề Ì "  v----- '. Hay \dáng ai ị Ị lên ự a vó ngựa quan san.

li ĩr~—IV '■■raki ỵ ^  k 1  ■| k '- :4 - Ị j  ỉ j  ]  —  I 1  i  r 1«3 V ,,41Ẫ ĩ ■ 1 , r i k  '-V m-A-"-ề « V 4  .
V -r  Ạ. ỉ : ■»

^-“0 * 4  /Rỉgtờỉ } đi ị ̂ cq^Xsssr-^^^n^kmẠn sang xuân sang rồi lại sang

ề > ỵ m w r^ M ^ h £ j ã p  i  ỉ'
xuân. Mà sằo nhìri: bề Ịỉỉủ

ĩ̂-’.Vw i'''

cánh chim vẫn biệt tăm.

A ị i



Lý tình tang
Người hát: Nghệ nhân MỘNG ỨNG 
Ký âm: XUÂN KHẢI

Vừa phải 

&
DÂN CA MIỀN TRUNG

ĩé  —̂ p
Một thương tóc toả ngang vai. Hai thương i thương hai

= =

------------J ----------■
M m

- M V ------------------------------ m V  ■ 'W

e 'S — ^  --------  U

thương đi đứng tang Q tang tình

ậ m £
&  U  1

tang tìnhtang tình tang tình

m £~w~
làtang. người đoan ố

ỳ = ■ 1 H m"'m..... - ■— 1 ...........
Ị——  n —

—* ------4L/ 4=Ể J .......... <5 •
------ • —

trang

m ĩ

tang ố  tang tình tang từĩỉC tang

Ỉ I - I  P I  Ẹ ^ t r r ĩf' a^  CSSLmbwJ
tang tình tang, o  tang ô tang tình tang. Ba...

I j  )  I ỆẾÊSẵ^m I

tình ố  tang tang

tang ô tang 

LỜI 2:

tình tang.

Ba thương ăn nối có duyên. Bốn thương mở rộng mắt huyền thêm xinh. 
Năm thương dáng điệu thanh thanh. Sáu thương nón H uế nửa vành nên 
thơ. Bày thương những phút mong chờ. Tám thương thơ thẩn bên bờ dòng 
Hương Gừing. Chín thương Bến Ngự song ngang. Mười thương tà áo dịu 
dàng gió bay.



Lý tiểu khúc
Người hát: N ghệ sỹ LÀI TÂM
Ký âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình dân ca
nhạc cổ - Đài Tiếng nói Việt Nam)

DÂN CA BÌNH TRỊ THIÊN

Nhịp chậm vừa - Tình cảm vấn vương, mến thương

m m «I---- é

Chuồn ư chuồn a mắc phải a lý vương a nhện

1 = ^ ^  I J  I ị  J  I  ^  Ị

vương, a lý vương a nhện vương. Đã trót dan díu ôi

ĩ  -{l i I l'Tp É i  ( Ị ?  1 ( ' T r I J É B I4 - r j'é ừ ỉ h V O
a ơi a

a
ư thi thương, thì thương a lý

£
nhau a cùng u xáng u xáng u xáng u lưu phàn

m
thương thì thương a li cùng nhau cùng.

M ĩ



Lý mưòỉ thương
(Lý hoài xuân)

Người hát: N ghệ sỹ  LÀI TÂM
Ký âm: XUÂN KHAI (Qua chương trình dân ca
nhạc cổ - Đ ài Tiếng nói V iệt Nam)

N hịp vừa phải 
' ểm

DÂN CA BÌNH TRỊ THIẾN

I
Một thương tóc bỏ đuôi gà. Hai ơ thương hai

■..a ~ — ■" k. t ” — ị ------
4 = J — J ■J— « --------- 3 —0 —0 — ỉ ------

0
— ề* s

... ------4 4
thương ăn nói ơi nường ơi, mặn ư

HPi li ppg 31
mà ơi nường ơi có duyên mặn

m = 5
ư mà ơi nường

ĩ_m
ơi có duyên.

LỜI 2:
Ba thương má lúm đồng tiền 
Bốn ơ thương, bốn thương răng 
láng ơi nường ơi, hột ư huyền ơi 
nường ơi kém thua hột ư huyền 
ơi, nường ơi kém thua.

LỜI 3:
Năm thương cổ hãy đeo bùa. Sáu ơ 
thương sáu thương nón phượng ơ 
nường ơi. Quai ư tua ơi nường ơi, 
dịu dàng. Quai ư tua ơi nường ơi 
dịu dàng.

Ba ...
LỜI 4:
Bảy thương'ăn nói khôn ngoan. 
Tám ơ thương tám thương má 
phấh ơi nường ơi lại ư càng ơi 
nường ơi thêm xinh lại ưcàng ơi 
nường ơi thêm xinh.

LỜI 5:
Chín thương em ò một mình. 
Mười ơ thương mười thương giữ 
trọn ơ nường ơi. Mối ư tình ơi 
nường ơi cho ai mối ư tinh ơi 
nường ơi cho ai.



Ru con Nam Bộ■
• Ký âm: XUÂN KHẢI (Qua chương trình dân ca 
nhạc cổ - Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội) 
Biên soạn: LƯU HỮU PHƯỚC 

THÁI THỊ LIÊN

Chậm vừa (Tình cảm  nhó nhung) DÂN CA NAM Bộ

lO ^
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— . ___ — M
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Gió m ùa thu  m ẹ ru  m à  con . ngủ ơ. N ă m  ơ canh
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chày. N ăm  ơ canh chày, thức đủ vừa năm . Hỡi

£ *

i y
chàng chàng ơi, hỡi người người ơi, em  nhớ tới

ĩ ì

chàng, em  nhớ tới chàng. H ã y  n ín  n ín  đ i con. H ãy

k

ngủ ngủ đ i con con hời m à  con

i Ế
hời con hời con 

/7\

hỡihỡi, con hỡi con
~w
hỡi con

AM



TU ổI ĐỜI MÊNH MÔNG

- S ty le  (R h y th m ): C o u n try  P o p
- V o ic e  ( T o n e ) +  Đ o ạ n  a  v à  a ': S u n  B e ll

. +  Đ o ạ n  b : F lu te
- T e m p o : J = 1 2 5

4

Vừa phải

H  D

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn

I
Ẽ Ẽ I n Ế l Ễ Ẽ i ĩ

G

ì I33Ẻ4 #

Mây và tóc em bay trong
(Ôm cuộc sống trong) tay bên

chiều
dời

g ió
quá

- — -— •— -  — <r---- \--- V -
4 —

1
.  ----------- b--tJ---2"p---J L

{ •  Ũ ■■ ■ { TT7— a ----- .

lộng:.
rộng'.

Trời làm  cơn mưa
Tuổi thần tiên  yêu  

G

xanh dưâỉ những: hàng
dấu dưới ngôi trường

Em
ÈE ìì ì

ề

me. Em và lá tung tăng như loài chim  đên. Và đã 
kia. Em là  đoá hoa lan  hay quỳnh hương' trắng. Thơm ngát«

2 3Tl E7
ặ  É ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ĩ

Ị . '  V A____ ________ ,_____  , V. • À-', , __íh ó t  g i ữ a  phô" n h à .  Ô m  c u ộ c  sô n g : t r ọ n g “......... t ừ  đ ấ t  đ a i  q u ê
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D FiU_
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D m

,  - =:---- TẸT-1 3 lí? '—
nhà, có tình yêu.

g £ ĩ
Thời thơ ấu, bướm hoa và

> — V- H__ V- N=fc=q __ Ve---
4 t ---- a j— JW ■ R »u------0 Sù • •  n».. . i J --- m " '-1C «------»

chim,

c

cùng mưa nắng. Em đứng bên trời tự do, 

D

yêu

A7 •FiU G

ì ¥ ì
-r»2

đời thiết tha. Bao đường phố em 
(Như là  những bông)

qua, nắng lên đứng 
hoa trong thành phô"

D
K--------- “ì----------:h—

D G
/----- ,.-2J t ------ rJ --------iĩ* J — 41

• ..... î&  • ỂB

ầ

chờ.
này.

D

h

Đường dìu 
Tuổi dời

chân em 
mênh m ông

ÍÉ

di
quá

G

đên những miền 
búp non dầu

ì1 ĩ ìZẼL
----- r^ -

ruộng đất bao la  những làn g quê
về giữa thiên  rửiiên em cười em

x a .
cây.

T h ă m
Em

Em
fr—Sr g ĩ ------* ----

1 ]17 m---- ^ ^ậM M
A D

* 4

ill .
s ..... _n

4 =
- . .  1

1 = ^
m . 1 am *Ị' p  J  ì l

cũ. Mùa cây trái níu chân về. Như là  những bông1 
nói. Như sóng--
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KHI VÜI X.UÂN SANG

- S ty le  (R h y th m ): B o s sa N o v a
- V o ic e  ( T o n e) +  L ầ n  1 ¡D u lc im e r

I +  L ầ n  2 :P ic c o lo
- T em p o : J =  135

Hơi nhanh - Vui, rộn ràng
Am

Theo điệu "Tứ Quý" nhạc Chèo 
Lời mới: Hoàng Anh

D m 7

/  if  ¿  - ỳ ......... - h  J t ~ ■I JỊ-, -4-|^ — p — i h — V / E À
-G H -4 . ■1 — * — * —

J  ’* r
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Khỉ vui xuân sang’ ta hát vang muôn lời ca đón
G

^ F = n =  J . L 5 V ïM — h—— :Old
N d h Ọ 1h é  s«1' a —0 7

•

chào năm mới
c

dẹp sắc hoa trong mọi
G

nhà.

Ẹ
s a

a.

í

A
Dm7

ã
‘CS-

3» Sr £L 3/
Am

Chào
Đ m 7

5ĩV—
mùa xuân trăm hoa dua nở khắp dất nước rộn ràng từ nơi

3=m ếì p isaỂ

làng quê thành phô' cuộc đờỉ mới thêm sáng' tươi.
G c G FUI

a a

ù ■L&-W
a J ' J] &

â  8f ã 3i
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BÓNG DÁNG MỘT NGÔI TRƯỜNG

- S ty le  (R h y th m ): D isc o
- V o ic e  (  T one) +  Đ o ạ n  a: V io lin

+  Đ o ạ n  b : B ra ss
- Tempo: J = 118

Sôi nổi - Rất nồng nhiệt 
F

Nhạc và lời: Hoàng Lân 

C7
L n  > b £■■■ -------- j ) -------—T— j--- f —Ifn ' \J I- a

- I f -  r—
-sJ r 4 — f r a i

Dm

Đã bao mùa thu khai trường.

D7

Đã bao mùa

= # î = i t r ^ h _ L u -W-— i v ---------1 — h
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------- -
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4
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hè chia tay. 

Gm

vẫn còn trẻ m ãi ngôi trường ồ  chốn dây. 

c  D7

g ü  'P - I L fü

Gm
Những cánh chim dù bay xa  

c  C7
năm thang’ không'
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thể xoá nlioà. Và tình yêu ấy sảng lên trong long' chủng*



Fill QT] Bi>

Ĩ Ỉ 1>- r r I f m
A J  \ __  A_ ta.

Gm

Hát
Hát

m ai bên dòng sông: ấy mang
tiếp những bài ca mới cho

m 3pc9--- H

theo
xanh

bao
tươi

k ỉ
a m

n iệm . H àng1 c â y x a n h
tìn h bận. D ò n g sô n g xư a

C7 F
------------ :-----------K—
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dệt vào bức 
thời g ian  lắng

tranh đẫy k í ức tuổi thơ.
trôi càng; gắn bó dài lâu.

Gra ' c
—j h í ------- ị------- V - ------ V-'----..— ------i------ì------
_SiL7 7

1 •
1 ........ 5«J-------------- -------ỉ------- —*■--- J------------J L J - * ......1

Một
Càng

khúc
lắng

ca
sả u

đang
trong

vang’
tâm

vọng.
hổn.

—y ---------------- ——— ■ —- - --- -------------1
-»--- 4 m r  -1ỉ= s l ..  ......

L..—. .. ■ ..J
— L- -------\ r ---------

Lầm ta xao xuyên nhớ
Lòng ta ghi mãi bóng'

đến
dáng

bây
ngôi...

n F
•4

2 F
\ — - ------------— ì--------------- 1---- a 1 1 v .|f l ầ----------------ị --------------- \

g iờ .
- trư ờ n g

M I



NỤ CỮỜI

Style (Rhythm): Polka 
Voice ( Tone) + Đoạn a: Harmonica 

+ Đoạn b: Accordion 
Tempo: J = 115

Hơỉ nhanh

Nhạc Nga
Phỏng dịch lời: Phạm Tuyên

Ệ
G7

ỉ ĩ Í-J".
Glio trời 
(Cho trời)

sáng ỉên  
sáng: lên

í i\J

cùng với bao nụ  
và áng mây tươi 

G7

1<K_
cười.
hổng.

í ¥1».. *
Cầu vồng thêm lung linh, bao sắc ánh lên  ỏ
Đẩy lùi xa  bao nhiêu u ám g ió  mưa vàám g ió  mưa và

rj 0— • — P 5 = = q
- ĩ H -----------t-J * 1 *

ệ

k h ắ p
bão

Dm

trời. Nụ cười tưởi chúng ta cùng' chung niềm
bùng. Rừng âm u đã - thức dậy đón ngày

G7

£a x -t-* -ì-ềt

v u i.
m ớ i.

Trong cuộc sông đầm ấm yên  
Trong1 làn  nắng: lộn g gió ban

v u i  t a  c ù n g  c ấ t  
m a i  v a n g ' b à i  c a

Fill
í

,m

3<~ĩ~ữ 
t i  e n g  
y ê u

cư ờ i.
đờ i.

1 2 
Đê’ l à n

1S-
m â y  k h ô n g  b a y  đ i  x a  n h ữ n g  g iọ t

m



NỐI VÒNG TẠY LỚN

S ty le  (R h y th m ): P o lk a  h o ặ c  M a rc h  
V o ice  ( Tone) +  Đ o ạ n  a: T ru m p e t 

. +  Đ o ạ n  b : B ra ss
T em po: J =  110

Vừa phải
&

ề  - * i

Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn 
Bm Em

ấ w Ẹ-3« —
xa.
tay.

Rừng núi dang
(Từ) Bắc vô

Am

tay nối 
Nam nối

lạ i biến
liền  nắm  

Em

Ta
Ta

, ,, .. , ÌT~ N = 1 -= Ị ts —.Ầ- — ndl-----m __ti. ------&+----a- . ----2*

É
đi từ đồng hoang vu vượt hết núi 

. D G c
=

đ ổ i.
Am

Vượt

ì Ẹ-t-0 ~g~a

đ ấ t  bao la, anh  em ta  về g ặ p  nhau mừng“ lử iư
thác cheo leo tay  t ta  v ư ợ t  đếo, từ  quê nghèo lên

yịho



Ệ

= £ *

Em Bm7

bão cát 
phcT lớn

■ p
quay
nắm

cuồng trời rộng’, bàn tay
tay nối liền  biển xanh

___________________  Em F iiỉ  H ết un

1 Ễ
ta

sông:

ì ?T
trọn - 
liền

Ệ

nắm . nối 
gam noi 
Em

» à=ầ

một
một

c

vòng Việt Nam. 
vòng: tử sinh.

m

Cà  nối

V --h- h3aí
tim  đổngg ió  đêm vui nối ngày, dòng máu nốỉ con

B7D

loại, ch
s ĩ ?ĩ

ngày
-+♦

loại, dựng tình  

Em

người trong

c

mới. Thành phố

Æ  4 - - — -h— 4 v — ^ V----—-h---- V------ \------- t.
■UP ff----- ¿ M ---• -------- ì-m-1----SiP--- ■ ^  ^ ■■■ m í-----

nôì thôn xa vờỉ vỢỈ, người chết nối linh, th iêng vào

Ệ
D B7 Em

± ll  1
F i l l  %

-H»
đờỉ, và nụ cười nỗ trên môi. TÙL.

'O ')



ƠI c u ộ c  SỐNG MẾN THỮƠNG

- Style (Rhythm): Disco
- V o ice  ( T one) +  Đ o ạ n  a: H a rm o n ic a

. +  Đ o ạ n  b : S tr in g
- T em po: J  =  120

Nhạc và lời: Nguyễn Ngọc Thiện
Vui tươi - Nhí nhảnh 
¡ 0 «

£ ĩ
CÓ chú chim non nho nhỏ

r .  =  j Y — -  - - J v —
í .

•* V' '

4 - ?  ■ r ......—
--------- J - —•

ụ j
7-------------1« 4 —

Cất tiêng líu  lo  như  
Am

muốn ngỏ. 
D

Buổi

\ ĩ = \
.........  "■ *

}------- ....... s—
4 ì = = Ệ = ẽ = ả

"ã £ ------------------ J díb = - V - J
4—

sáng —quanh- ta 

1 —  = j í

n h ư xao động
G

n h ư

ĩ------

bẫu trời xanh b a o  ư ớ c

4 3 1

mơ.

i ó
N à y



G
0 8 h . = f a -- Ịr--------1----- ... kí—

---- Ỵ  —...— u --------------------------- —>v2- » . 1#1 J

Ệ

chú chim  ơi

* =  J v - > J S

cho nhắn gủỉ.

c

Lời

ì
Ẹ -2r+i-ề-

hát tin  yêu  

Am

trong trái tim  mọi người

D

cuộc

/ t  " 0 ‘m f F = | ^ = 1 E =  'Jl 1 K.----
T  0 = ^

4----- ề ềắ ã -)----

sông hôm nay

Ệ

tuy vất vả.

. G  Fill Q l |  c

N h ư n g

-6t*-
~T*---
CUỘC đời ơ i ta mến thương. Ta đã
Bm Enn D7

-ỵ~ tí--------------- .  Jì 1
M

..... ..........-Ị 3f-F=--------- *---
•%  - $ = -

—4 JLi--------- J
F  f  1

nghe trong tiếng' cười dường tương la i đáng’ rực

G ,̂__ N  c  Btn Ern

= ? F Ĩ=5I©------ ......... ' ----5 f ------ — ------- m-------- I-1------JN-------è---- ... \= Ỷ — Ị ----t*

rõ. Ta

D7

m ầ ấ
dã nghe trong tim  mình lời 

G

= Ế =£
yêu thương của con người.

A Ĩ Ì



THÁNG BA HỌC TRÒ

- S ty le  (R h y th m ): C o u n try  P o p
- V o ice  ( T one) +  Đ o ạ n  a: -V ib ra p h o n e

. +  Đ o ạ n  b : F a n ta s ia
- Tempo: J =  110

Vừa phải
Nhạc và lời: Hàn Ngọc Bích

Am

* É1É ìJZM í

Thảng Ba nắng  
Bl>

tháng; Ba học trò.
c

Giọt vàng rơi trên vai áo th iên  thanh. 
F B\>

ì Ẽ~TTM 70----3 ^

Mắt xoe 

Am

Ệ

Tháng Ba tim

c

tím  đên bổi hổi.

ĩ £ 33E
ĩm S0-

tròn thương- từ cảnh hoá rđi. Bầu trời xaiih  đến

A b q



u s

Ệ
hờn  tan biên

I 3 I

cá. Ai chưa có trang1 

C7

ì m ĩ-5-0- -»iS>

Í
sách hồng dể nhớ. Người ấy chưa 

fii>
có

£3PC
42

thang' Ba 
F

học trò.
D7

Tháng’
Gm

Ba (ơ)

p ..ỊẼ IT í

nắng.
C7

Tháng Ba đong: đ ư i a . Tháng

ĨÈ
I/7\

ì
w

-4-&-
T O

Ba dịu

2S-  

dáng', ơ i tháng: Ba học trò.

' l ỉ s ' .



TUổI TRẺ, NIỀM TIN VÀ 
M ơ ƯỚC '

S ty le  (R h y th m ): M a rc h  h o ặ c  P o lk a  
V o ice  ( T one) +  N h ạ c  d ạ o : B ra ss  

+  Đ o ạ n  a: T ra m p e t  
+  Đ o ạ n  b : B ra ss  

T em po: J =  112
Nhạc và lời: An Chung

Nhịp đi - Phơi phới

Am Em Àm D G

't £~ y "  ~"5| F = H - ? “ĨTm----

§  *  T  i ........"1 m M t i = J

(Nhạc dạo... 
D G

* im
*

------ ì-------ì • S' 1
N f=J đH0--=--- J

1
■ -0---zf— — t

* •
a--- 5~*---- ----J

Bỉển trời hôm nay rực 
Đường thênh thang: rộn 

BmEm
=  h  h  ú V  ■ h - 1 k = ị1

1
• 

/

»i?ị

— 4 - 0 — ~ - « i  - * Ỉ Ị — J v  ĩ ẹ -
H h J

} 4  «  đ
—í ---------------------------- 1

rỡ ánh dương- Nắng đẹp quê hương như vẫy gọi ta lên
rã trong g ió  xuân. Gió lộn g  quê hương nàng' sức trẻ lên  muôn

D G

. I ....-  = =  -  K=
i *  , J  I

đường. Chào những cánh đổng vui tiếng hát. Chào
lần. Tình Bác sáng: đời ta bát ngất. Lời

/ 1 3 4



những: cánh rừ n g  x a
Bác đã th àn h  m uôn

bát ngát xanh
tiêng  hát trêijL

màu
đường:

yêu

# * = ì s----6---- h F = lt a 1*------
^—  

&------
sFz7/ b
-&--------5’’Tí' -tã—-1----- »•

\- .—L Ễ = P í = i d

thương. Chào mùa nắng' 
hương. Là ngọn lửa
G

quê hương, 
yêu thương. 

Bm

Đi đi lên bạn 
Đi di lên bạn

c
F = M ì 4l í : . : . .  A í [ • i -- > đữ *4

1" • V-.. ị t

ơi! Đảng như sao sảng: dẫn lối. 
ơi! Đảng như sao sáng dẫn lối. 
A7 D

Đi đi lên  bạn ơi! Đời 
Đi di lên  bạn ơi! Đời 
Bm

Y-%  ■J)- J ộ = p \-T-J..2* •"' . a) ^  'ũ *~1
vui theo ánh nắng' lên. 
vui theo ánh nắng' lên. 

D7

Trời Thăng Long đang lộn g gpió Ba 
Là thanh niên ta rèn chí cho

= ^ = S(irr- ■■ ạ —€r|r ~*
.........ể MM tH ỉM k—P-1 1 ^  8 •

Đình. Giục ta đi g ieo  ánh sáng’ mùa xuân
bền. Tuổi xuân đi g ieo  ánh sáng' niềm  tin

Am Em AmTTị Ẑ 77Z rr A m  Him Am0  u Ịm. Fỉll 2 ______________ _____________

4  s  1 J M T

cuộc
CUỘC-.

Đ
&£?-

dời.
G

-đời.
Am D G

- J M — — ì — :F = J ĩ 3 |  j  ■ 'I --------------ì -------- 1
3 ^ r  — =tad IP = T
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Ạ i *



ƯỚC Mơ HỒNG

S ty le  (R h y th m ):W a ltz  
V o ice  ( T one) +  N h ạ c  d ạ o : V io lin  

+  Đ o ạ n  a: S u n  B e ll 
. +  Đ o ạ n  b: F lu te

T em po: J =  120

Nhịp vừa - Yêu thương

Nhạc và lời: Phạm Trọng Cầu

D7 Gm
x u a — ¡------ -5----

1®---- ■ ....m '■ ' f = f c = ] &N=JL-a-----—ỉ-é
r I 2- Ct—y UÍ-V-

1-J

í
(Nhạc dạo... 

G 1
gr.-g »

im

í

...) Cuộc sông đã cho
cF D7 Gm c

J ..... " 1 =  4r  ....... K :....~|.......... E z z z = = z = i  SM—  I z q c* H f" r i1-1-- J g«1 1 J
em bao ước mơ màu hổng. Cho em bao khát vọng và

C7 F

J 'J' J ' 1 J * ,J Ir ừ  p -1'- J
tình yêu mênh inông. Tuổi thơ đã cho em yêu

M i



tiếng ca học trò  vang  khắp nẻo đường bay qua

C7 F m _  HếtDm-L

- - - - -  . J — -  —  Uv " J -  ^
phô' phường. Ôi tiên g hát ngàn mến thương.

í

X  Ị,.4-• ------ • ------•-- m-±ị m-- a m • « 41 í*  ̂ I*

Như chlim s ơn tía - hát ti•ên
|=È=P= í
cao xanh bao la, tiên g chim

- um

T  'r p-'-f-f
Dm

32Í

Ệ

1^ ♦
sơn ca tiên g  chim  bay xa, tiêng ca vui vào mọi 

Bl> Dm

ì P
nhà.

í

Era như hoa xuân ngát hương thỢm tràn lòng

c Bt
ĩ

í 53Éw Ỵ 1 g-*-'

người, sắc hương' tưng bừng lá  hoa reo mừng đón 

G Fill

m  = ĩ-3<s>

m ùa xuân sang. Cuộc«



CÁNH DIỀU ĐỎ THĂM

- Style (Rhythm): Waltz
- Voice ( Tone) + Đoạn a: Flute

+ Đoạn b: String
- Tempo: j = 120

Trong sáng - Thiết tha

M 13 SSA

Nhạc v à  lời: Duy Quang

D

**----i í ! -----= -¿ 1 ̂
Đêm qua giấc mơ nào đẹp thê' 

Bm

2'
Em

%

#
E

i f
3 2

Ệ
t í

2#
mơ thấy cánh diều dậu vào vai

D E
em. C á n h

ĩ
•J-
diều màu đồ 

A

ĩậM. ị  l Ỵ - I Ẽ Ê

thắm như  

F$m

khăn quang' đội 

D cttm Bm

ÈẼÉŨ w-ịf-S

viên. Hát. cho em nghe. Ru chó em ngủ- À ơi ru

WfO



hời. À ơi ru  hời. Diều ơi bay lên

D Bm

4

1 s t Ễ
ZZzj

bay ' lên  thật
ị&'
cao.

—m—  

Diều ơi bay lên

gọi!

p H
Niềm

É
2 A.

mơ

Fill

ước k hát
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~A~a

khao. „khao. Đêm». Jkhao.



LÍ KÉO CHÀI

Style (Rhyhm): BossaNova 
Voice ( Tone) + Lần 1: Whistle 

+ Lần 2:Piccolo 
Tempo: J = 75( ỳi =150)

Vừa phải Dm

Dân ca Nam Bộ 
Đặt lời mới: Hoàng Lân

...- — m— - — -------- ------- 81^ --------------H ----------1* -------- — ịp
• ------

0 ------ • — \ —
------ 4J i Ị-.1 . :  3 n  . Z Z Ế = \ã

t —

Kéo lên  thuyền chõ nhiều tôm cá. Lưới cùng 

Dm F

/ í .  ”P
'm—

^— *?— «1* -------- V — Ịt— j r \ >  r  1

1

*j
7

Ị. ■ J M ■ = " j L  p — p —

ta vang hát câu ca (Hò ớ). Biến khơi thân thiết với
Dm

=aM1 ■ h . h = i 1— 1—•ỹ - ........j r ~ ' i >7"' à---------- *1-----w -“-----------2«-------*■“----- ar. J— i-7> J  J
J-------- 0 ~7~--—■

ta (Khoan hõi khoan hò). Gió to
F Dm

(mà) mưa 
F

m
lớn (Khoan hỡi khoan hò) băng qua sóng-

Am Dm

trào  (ơ

m
hò hò là hò ơ)



Ca na ợí ¿J~fo ClìiỈL ]—j ia.fl
(1951)

Vừa phải - Trang nghiêm

Nhạc và lời: ĐÔ NHUẬN

• f  b -= j)- - - •s- - - f i = t a V \  L ' ___

4 = ^ 4 • - - - - d-- - « ư Ju— J A m
01— M ì= 3

■ề -Mr

(Toả) sáng bốn phương đẹp sao bóng Người, lòng Bác mênh mồng như biển 
(Vì) nước tiêh ỉên làm theo ý Người. Từng trái tỉm ta đang sục

Éì
ta. Người đấu tranlì phá gông xiềng áp bức lao

khơi. Tổ quốc ta nhớ muôn đời tiếng nối Bác
sôi. Thề sắt son đấu tranh vì thống nhất nước

ề . ĩ
.......

4
tù. Miíu ặm no cho dân Việt Nam. 

Hồ. Tha thiết xây Độc lập Tự do. 
nhà. Cho Bắc Nam một trời nở hoa.

£
*

¡¡¡É m

Dắt dìu chúng ta vùng lên. Hồ
Suốt đời hiếu trung vì dân. Hồ

Hướng Người kính dâng niềm tin. Hồ

ĩ

Chí Minh vì sao sáng ngời.
Chí Mình vì sao sárig ngời.
Chí Mình vì sao sáng ngời.

Hồ Chí Minh muôn nămỉ Hồ Chí
Hồ Chí Minh muôn năm! Hồ Chí
Hò Chí Mình muôn năm! Hồ Chí

"/ÍT*—j —f ~ — —ị— — ĩ — 4)—
1.2. 3.

— 1------=------1%  p 7 -J ỉ r p J Ề E 0

Minh muôn năm! Thề quyết noi gương Người suốt 
Minh muôn năm! Thề quyết noi gứơỉĩgNgười suốt 
Minh muôn năm! Thề quyết noi gươìĩgNgười suốt

—0— í — *

đời. Toả 
đời. Vì

- é ------------- 1

...đời.


